
Đợt thi Phòng thi Đợt thi Phòng thi

I. CÔNG CHỨC ĐĂNG KÝ DỰ THI NÂNG NGẠCH LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH (387 TRƯỜNG HỢP)

CVC-01 Lê Phùng Vĩnh An 15/09/1983 Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh
Thạc sĩ Quản lý đô thị và 

công trình

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 1 Đợt 1 PM 1 Phòng 1

CVC-02 Bùi Hòa An 05-09-1970
Sở Giao thông vận tải TP. Hồ 

Chí Minh
Đại học

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 1 Đợt 1 PM 1 Phòng 1

CVC-03 Đỗ Phương Anh 1985
Sở Thông tin và Truyền thông 

Ninh Thuận
Kỹ sư Điện tử-Viễn thông

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 1 Đợt 1 PM 1 Phòng 1

CVC-04 Huỳnh Tuấn Anh 10/02/1982
UBND huyện Ninh Phước, 

tỉnh Ninh Thuận

Đại học

Nuôi trồng thủy sản
Đợt 1 PM 1 Miễn thi Phòng 1

Miễn thi ngoại ngữ - do có

chứng chỉ tiếng DTTS, đang

công tác vùng DTTS

CVC-05 Hạ Thị Hồng Anh 18/01/1987
Sở Công Thương TP. Hồ Chí 

Minh
Cử nhân kinh tế

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 1 Đợt 1 PM 1 Phòng 1

CVC-06 Nguyễn Hoàng Anh 28/01/1982
Sở Văn hóa và Thể thao TP. 

Hồ Chí Minh
Thạc sĩ Luật

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 1 Đợt 1 PM 1 Phòng 1

CVC-07 Phạm Tuấn Anh 27/4/1981
Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. 

Hồ Chí Minh

Đại học - Kiến trúc, cử 

nhân Luật

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 1 Đợt 1 PM 1 Phòng 1

CVC-08 Nguyễn Quốc Ân 06-07-1981 Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh
Cử nhân Khoa học máy 

tính

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 1 Đợt 1 PM 1 Phòng 1

CVC-09 Nguyễn Ngọc Ân 14/9/1971
Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. 

Hồ Chí Minh

Kiến trúc sư, Thạc sỹ 

quản lý đô thị và công 

trình

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 1 Đợt 1 PM 1 Phòng 1

CVC-10 Nguyễn Văn Bắc 16/4/1980
Sở Tài nguyên và Môi trường 

Ninh Thuận
Cử nhân Kinh tế Kỹ thuật

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 1 Đợt 1 PM 1 Phòng 1

CVC-11 Võ Thị Biết 17/02/1978 Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh
Cử nhân Kinh tế; Cử 

nhân Luật
Đợt 1 PM 1 Miễn thi Phòng 1

Miễn thi Ngoại ngữ - có Bằng

ĐH Anh văn

CVC-12 Lê Công Bình 26/10/1976
Ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND tỉnh Ninh Thuận
Đại học Kế toán

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 1 Đợt 1 PM 1 Phòng 1

CVC-13 Nguyễn Bảo Bình 23/03/2984 Sở Xây dựng Ninh Thuận Kỹ sư xây dựng
Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 1 Đợt 1 PM 1 Phòng 1

UBND TỈNH NINH THUẬN

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC 
LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH, CHUYÊN VIÊN NĂM 

2023-2024

NữNam

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐÁP ỨNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VÀ ĐƯỢC TRIỆU TẬP DỰ THI 
KỲ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG NĂM 2024 

(Kèm theo Thông báo số 74 /TB-HĐT ngày 17 /7/20224 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên Chuyên viên chính, Chuyên viên năm 2023-2024)

Ghi chú

Trắc nghiệm

môn KTC

(Buổi sáng ngày 

27/7/2024)

Trắc nghiệm

môn Tiếng Anh

(Buổi chiều ngày 

27/7/2024)

Thi viết môn 

CMNV

(Ngày 

28/7/2024)

SBD Họ và tên

Ngày, tháng năm sinh

Đơn vị, bộ phận đang công 

tác
Trình độ-chuyên ngành

Ngoại 

ngữ 

đăng ký 

thi

Phòng thi
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Đợt thi Phòng thi Đợt thi Phòng thi

NữNam
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ngữ 
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thi
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CVC-14 Nguyễn Thế Bình 1973
UBND TP Phan Rang-Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Th.sĩ Lý luận và PP dạy 

học Tiếng Anh; ĐHSP 

Tiếng Anh

Đợt 1 PM 1 Miễn thi Phòng 1
Miễn thi Ngoại ngữ - có Bằng

ĐHSP Tiếng Anh

CVC-15 Phạm Văn Bình 24/8/1977
HĐND huyện Ninh Sơn, tỉnh 

Ninh Thuận

Thạc sĩ  Quản lý Kinh tế; 

Cử nhân Luật

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 1 Đợt 1 PM 1 Phòng 1

CVC-16 Nguyễn Văn Hòa Bình 19/7/1974
Sở Văn hóa và Thể thao TP. 

Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Quản trị kinh 

doanh
Đợt 1 PM 1 Miễn thi Phòng 1

Miễn thi ngoại ngữ - có bằng

Th.sĩ cơ sở giáo dục nước

ngoài cấp

CVC-17 Lê Phước Bình 14/03/1970 Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh Kỹ sư Lâm nghiệp
Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 1 Đợt 1 PM 1 Phòng 1

CVC-18 Dương Quốc Bình 04-03-1979
Chi cục Bảo vệ môi trường, 

Sở TNMT TP. Hồ Chí Minh
Cử nhân

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 1 Đợt 1 PM 1 Phòng 1

CVC-19 Phan Phương Bình 28/4/1980
Ủy ban nhân dân Quận 12, 

TP. Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Quản lý đất đai; 

Đại học Quản lý đất đai

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 1 Đợt 1 PM 1 Phòng 1

CVC-20 Nguyễn Quốc Bình 25/2/1976
Ủy ban nhân dân quận Tân 

Phú, TP. Hồ Chí Minh
Đại học

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 1 Đợt 1 PM 1 Phòng 1

CVC-21
Nguyễn Huỳnh Kiều

Nguyệt Diễm 
Cầm 14/11/1982

Sở Văn hóa và Thể thao TP. 

Hồ Chí Minh
Cử nhân Văn học

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 1 Đợt 1 PM 1 Phòng 1

CVC-22 Trần Thi Kim Cương 11-12-1980
Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. 

Hồ Chí Minh
Đại học- Kỹ sư Xây dựng

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 1 Đợt 1 PM 1 Phòng 1

CVC-23 Đỗ Đức Quốc Cường 09/3/1985
Sở Công Thương TP. Hồ Chí 

Minh

Cử nhân quản trị kinh 

doanh

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 1 Đợt 1 PM 1 Phòng 1

CVC-24 Đỗ Hữu Cường 30/5/1983
Ủy ban nhân dân Quận 1, TP. 

Hồ Chí Minh
Thạc sĩ Luật Đợt 1 PM 1 Miễn thi Phòng 1

Miễn thi Ngoại ngữ - có Bằng

ĐH ngoại ngữ

CVC-25 Nguyễn Minh Chánh 09/12/1974
Ủy ban nhân dân Quận 12, 

TP. Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Kỹ thuật công 

trình dân dụng; Đại học 

Triết học, Luật

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 1 Đợt 1 PM 1 Phòng 1

CVC-26 Pinăng Chấn 15/4/1977
UBND huyện Bác Ái, tỉnh 

Ninh Thuận

Xây dựng Đảng và Chính 

quyền Nhà nước
Đợt 1 PM 1 Miễn thi Phòng 2

Miễn thi ngoại ngữ - do cá

nhân là người DTTS đang công

tác vùng DTTS

CVC-27 Huỳnh Thị Diễm Châu 08-10-1976 Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh
Kiến trúc sư Quy hoạch 

đô thị

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 1 Đợt 1 PM 1 Phòng 2

CVC-28 Ung Ngọc Minh Châu 16/7/1982
Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. 

Hồ Chí Minh
Thạc sỹ- Luật

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 1 Đợt 1 PM 1 Phòng 2

CVC-29 Mai Huỳnh Châu 10/02/1985

Ban Quản lý Khu Nông 

nghiệp Công nghệ cao TP. Hồ 

Chí Minh

Thạc sĩ Luật Kinh tế Đợt 1 PM 1 Miễn thi Phòng 2
Miễn thi Ngoại ngữ - có Bằng

ĐH ngoại ngữ

CVC-30 Trần Thị Yến Chi 21/11/'1981
Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh Ninh Thuận
Đại học tài chính tín dụng

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 1 Đợt 1 PM 1 Phòng 2

CVC-31 Hoàng Kim Chi 13/10/1976
Ủy ban nhân dân Quận 11, 

TP. Hồ Chí Minh
Cử nhân Luật

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 1 Đợt 1 PM 1 Phòng 2

CVC-32 Trần Trung Chính 12-12-1988
Ban Thi đua- Khen thưởng, 

Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Hệ thống thông 

tin quản lý

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 1 Đợt 1 PM 1 Phòng 2
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CVC-33 Nguyễn Hồng Chuyên 23/01/1982
Sở Giao thông vận tải TP. Hồ 

Chí Minh
Thạc sĩ

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 1 Đợt 1 PM 1 Phòng 2

CVC-34 Lê Hoàng Chương 11/02/1975
UBND TP Phan Rang-Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận

ĐH - Tài chính kế toán 

các doanh nghiệp

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 1 Đợt 1 PM 1 Phòng 2

CVC-35 Tô Đình Chương 24/6/1985
Ủy ban nhân dân quận Bình 

Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

-Thạc sĩ xây dựng; 

- Cử nhân Luật

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 1 Đợt 1 PM 1 Phòng 2

CVC-36 Phạm Hữu Danh 04-12-1974
Sở Công Thương TP. Hồ Chí 

Minh

Thạc sĩ Quản trị Kinh 

doanh

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 2 Đợt 1 PM 2 Phòng 2

CVC-37 Nguyễn Thị Diệp 03-02-1980
Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội Ninh Thuận
Cử nhân Xã hội học

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 2 Đợt 1 PM 2 Phòng 2

CVC-38 Vũ Thị Dịu 05/02/1985
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Ninh Thuận

Đại học Quản trị kinh 

doanh

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 2 Đợt 1 PM 2 Phòng 2

CVC-39 Nguyễn Thị Doãn 30/11/1973
Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội Ninh Thuận

Cử nhân Xây dựng Đảng 

và CQNN

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 2 Đợt 1 PM 2 Phòng 2

CVC-40 Đinh Nguyễn Thùy Dung 1982
UBND huyện Thuận Nam, 

tỉnh Ninh Thuận
Đại học Kinh tế nông lâm

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 2 Đợt 1 PM 2 Phòng 2

CVC-41 Hoàng Thị Phương Dung 26/2/1987
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn TP. Hồ Chí Minh
Thạc sĩ Quản lý công 

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 2 Đợt 1 PM 2 Phòng 2

CVC-42 Huỳnh Dũng 26/11/1981
Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Ninh Thuận

Cử nhân Xã hội học; Cử 

nhân Luật

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 2 Đợt 1 PM 2 Phòng 2

CVC-43 Đào Quang Dũng 22/10/1982
Ủy ban nhân dân Quận 10, 

TP. Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Quản trị kinh 

doanh; Cử xã hội học

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 2 Đợt 1 PM 2 Phòng 2

CVC-44 Huỳnh Ngọc Duy 14/3/1979
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn TP. Hồ Chí Minh

Kỹ sư Công nghệ thông 

tin

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 2 Đợt 1 PM 2 Phòng 2

CVC-45 Võ Quốc Duy 07/02/1978
Ủy ban nhân dân Quận 12, 

TP. Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Luật Kinh tế; Đại 

học Luật

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 2 Đợt 1 PM 2 Phòng 2

CVC-46 Trần Ngọc Duyên 30/10/1982
Sở Giao thông vận tải TP. Hồ 

Chí Minh
Thạc sĩ

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 2 Đợt 1 PM 2 Phòng 2

CVC-47 Nguyễn Thị Bích Duyên 26/02/1977
Ủy ban nhân dân Quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Thạc sĩ Kinh tế chính trị Đợt 1 PM 2 Miễn thi Phòng 2

Miễn thi Ngoại ngữ - có Bằng

ĐH ngoại ngữ

CVC-48 Dương Thùy  Dương 15/8/1987 Sở Tư pháp Ninh Thuận Cử nhân Luật
Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 2 Đợt 1 PM 2 Phòng 2

CVC-49 Trần Quý Dương 14/12/1975
UBND huyện Bác Ái, tỉnh 

Ninh Thuận
Cử nhân Kinh tế Đợt 1 PM 2 Miễn thi Phòng 2

Miễn thi ngoại ngữ - do có

chứng chỉ tiếng DTTS, đang

công tác vùng DTTS

CVC-50 Nguyễn Huy Đại 12-01-1975
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn TP. Hồ Chí Minh

Thạc sĩ 

Quản trị kinh doanh

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 2 Đợt 1 PM 2 Phòng 2

CVC-51 Nguyễn Quốc Đàm 17/10/1979

Chi cục Bảo vệ môi trường, 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

Ninh Thuận

Cử nhân Khoa học; Th.sĩ 

Kỹ thuật môi trường

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 2 Đợt 1 PM 2 Phòng 3
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CVC-52 Lê Cao Đàm 07/4/1983
Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. 

Hồ Chí Minh

Kiến trúc sư, Thạc sỹ quy 

hoạch vùng và đô thị; Cử 

nhân luật

Đợt 1 PM 2 Miễn thi Phòng 3
Miễn thi Ngoại ngữ - có Bằng

ĐH Anh văn

CVC-53 Nguyễn Thị Hồng Đào 03-10-1977
Ủy ban nhân dân quận Tân 

Phú, TP. Hồ Chí Minh
Đại học Đợt 1 PM 2 Miễn thi Phòng 3

Miễn thi Ngoại ngữ - có Bằng

ĐH ngoại ngữ

CVC-54 Nguyễn Văn Đạt 26/7/1972

Văn phòng Đoàn Đại biểu 

Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân TP. Hồ Chí Minh

Cử nhân Luật
Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 2 Đợt 1 PM 2 Phòng 3

CVC-55 Lê Minh Đạt 26/7/1982
Ủy ban nhân dân Quận 3, TP. 

Hồ Chí Minh

Thạc sĩ  quản lý hành 

chính công
Đợt 1 PM 2 Miễn thi Phòng 3

Miễn thi Ngoại ngữ - có Bằng

ĐH ngoại ngữ

CVC-56 Đỗ Nguyên Hải Đăng 15/11/'1983
UBND huyện Thuận Bắc, tỉnh 

Ninh Thuận
Đại học Luật

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 2 Đợt 1 PM 2 Phòng 3

CVC-57 Huỳnh Thị Ngọc Đẹp 29/5/1976
Ủy ban nhân dân Quận 5, TP. 

Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Quản trị Kinh 

doanh; Cử nhân Luật

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 2 Đợt 1 PM 2 Phòng 3

CVC-58 Lý Hoàng Định 03/6/1985
Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội Ninh Thuận
Cử nhân Triết học

Tiếng 

Anh 
Đợt 1 PM 2 Đợt 1 PM 2 Phòng 3

CVC-59 Nguyễn Thị Ngọc Đoan 16/01/1976
Ủy ban nhân dân Quận 11, 

TP. Hồ Chí Minh
Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 2 Đợt 1 PM 2 Phòng 3

CVC-60 Trần Duy Đông 24/9/1984
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Ninh Thuận

Thạc sỹ Kinh tế, Cử nhân 

Kế Toán

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 2 Đợt 1 PM 2 Phòng 3

CVC-61 Nguyễn Thị Đông 02/8/1974
UBND huyện Ninh Sơn Ninh 

Thuận

Đại học Xây dựng Đảng 

và Chính quyền Nhà nước

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 2 Đợt 1 PM 2 Phòng 3

CVC-62 Phạm Hữu Đức 27/8/1982
UBND huyện Thuận Bắc, tỉnh 

Ninh Thuận

Kỹ sư Kinh tế xây dựng 

và Quản lý dự án

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 2 Đợt 1 PM 2 Phòng 3

CVC-63 Trần Minh Đức 03-12-1976
Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ TP. 

Hồ Chí Minh
Cử nhân Luật

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 2 Đợt 1 PM 2 Phòng 3

CVC-64 Lê Minh Đức 26/6/1977
Sở Tài nguyên và Môi trường 

TP. Hồ Chí Minh
Cử nhân Luật

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 2 Đợt 1 PM 2 Phòng 3

CVC-65 Nguyễn Văn Gấm 18/01/1974
Ủy ban nhân dân huyện Nhà 

Bè, TP. Hồ Chí Minh
BS.CKII

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 2 Đợt 1 PM 2 Phòng 3

CVC-66 Ngô Thị Mỹ Giang 08/5/1980
Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở 

Nội vụ TP. Hồ Chí Minh

Cử nhân Lưu trữ học - 

Quản trị văn phòng

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 2 Đợt 1 PM 2 Phòng 3

CVC-67 Nguyễn Kiên Giang 02/9/1976
Sở Giao thông vận tải TP. Hồ 

Chí Minh
Thạc sĩ

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 2 Đợt 1 PM 2 Phòng 3

CVC-68 Hồ Tấn Hồng Hà 1984 Sở Tài chính Ninh Thuận
Thạc sĩ kinh tế; Đại học 

Tài chính - Ngân hàng

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 2 Đợt 1 PM 2 Phòng 3

CVC-69 Đỗ Thị Hữu Hà 23/02/1976
UBND TP Phan Rang-Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Đại học - Thông tin thư 

viện

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 2 Đợt 1 PM 2 Phòng 3

CVC-70 Nguyễn Thị Thanh Hà 24/6/1978
Sở Công Thương TP. Hồ Chí 

Minh

Cử nhân kinh tế

Cử nhân công nghệ thông 

tin

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 2 Đợt 1 PM 2 Phòng 3
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Đợt thi Phòng thi Đợt thi Phòng thi

NữNam

Ghi chú

Trắc nghiệm

môn KTC

(Buổi sáng ngày 

27/7/2024)
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môn Tiếng Anh
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Thi viết môn 
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(Ngày 

28/7/2024)

SBD Họ và tên

Ngày, tháng năm sinh

Đơn vị, bộ phận đang công 

tác
Trình độ-chuyên ngành

Ngoại 

ngữ 

đăng ký 

thi

Phòng thi

CVC-71 Nguyễn Thị Thu Hà 10-09-1979
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn TP. Hồ Chí Minh
Thạc sĩ Bảo vệ thực vật

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 3 Đợt 1 PM 3 Phòng 3

CVC-72 Nguyễn Thị Hồng Hà 19/10/1986 Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh
Thạc sĩ Công trình thủy 

lợi
Đợt 1 PM 3 Miễn thi Phòng 3

Miễn thi ngoại ngữ - có bằng

Th.sĩ cơ sở giáo dục nước

ngoài cấp

CVC-73 Trần Thị Hải 04/6/1987
Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội Ninh Thuận

ĐH Sư phạm kỹ thuật 

nông nghiệp

Tiếng 

Anh 
Đợt 1 PM 3 Đợt 1 PM 3 Phòng 3

CVC-74 Lương Hồng Hải 13/11/1979 Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh Thạc sĩ Quản lý xây dựng
Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 3 Đợt 1 PM 3 Phòng 3

CVC-75 Đỗ Ngọc Hải 12-12-1973
Sở Giao thông vận tải TP. Hồ 

Chí Minh
Thạc sĩ

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 3 Đợt 1 PM 3 Phòng 3

CVC-76 Thái Thị Phương Hạnh 1977
Sở Khoa học và Công nghệ 

Ninh Thuận

Thạc sỹ Khoa học cây 

trồng

Tiếng 

Anh 
Đợt 1 PM 3 Đợt 1 PM 3 Phòng 4

CVC-77 Lê Thị Bích Hạnh 1983
Sở Khoa học và Công nghệ 

Ninh Thuận
ĐH Kế toán-kiểm toán

Tiếng 

Anh 
Đợt 1 PM 3 Đợt 1 PM 3 Phòng 4

CVC-78 Nguyễn Mỹ Hạnh 03/5/1975
Sở Văn hóa và Thể thao TP. 

Hồ Chí Minh
Thạc sĩ Châu Âu học

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 3 Đợt 1 PM 3 Phòng 4

CVC-79 Lê Quang Hào 29/4/1973 Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh Thạc sĩ Luật
Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 3 Đợt 1 PM 3 Phòng 4

CVC-80 Nguyễn Thị Thanh Hằng 26/6/1989
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Ninh Thuận

Cử nhân Kinh tế/Cử nhân 

Luật Kinh tế

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 3 Đợt 1 PM 3 Phòng 4

CVC-81 Trần Thúy Hằng 07/12/1979 Sở Tư pháp Ninh Thuận
 Kỹ sư CNMT, Cử nhân 

Luật

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 3 Đợt 1 PM 3 Phòng 4

CVC-82 Nguyễn Thị Ngọc Hằng 28/9/1977
Sở Văn hóa và Thể thao TP. 

Hồ Chí Minh
Thạc sĩ Hành chính công

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 3 Đợt 1 PM 3 Phòng 4

CVC-83 Phạm Thị Thúy Hằng 08/01/1976
Ủy ban nhân dân Quận 3, TP. 

Hồ Chí Minh

Thạc sĩ  Xây dựng Đảng 

và chính quyền nhà nước

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 3 Đợt 1 PM 3 Phòng 4

CVC-84 Nguyễn Thị Huyền Hân 17/01/1986 Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh
Kỹ sư Công 

nghệ vật liệu

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 3 Đợt 1 PM 3 Phòng 4

CVC-85 Thái Thị Minh Hậu 12/4/1986
UBND huyện Ninh Sơn, tỉnh 

Ninh Thuận

Cử nhân Công tác xã hội 

và PT Cộng đồng

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 3 Đợt 1 PM 3 Phòng 4

CVC-86 Châu Nguyễn Thanh Hiền 26/01/1984
Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh Ninh Thuận

Thạc sĩ Kinh tế; Cử nhân 

Kinh tế thương mại
Đợt 1 PM 3 Miễn thi Phòng 4

Miễn thi ngoại ngữ - do có

bằng ĐH Tiếng Anh

CVC-87 Vũ Thị Bích Hiền 1981
Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh Ninh Thuận

Cử nhân Quản trị 

kinhdoanh

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 3 Đợt 1 PM 3 Phòng 4

CVC-88 Nguyễn Thị Thanh Hiền 15/10/1979
Chi cục An toàn vệ sinh thực 

phẩm, Sở Y tế Ninh Thuận

Thạc sĩ Công nghệ thực 

phẩm

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 3 Đợt 1 PM 3 Phòng 4

CVC-89 Nguyễn Thanh Hiển 13/02/1979 Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh DS CKII Quản lý dược Đợt 1 PM 3 Miễn thi Phòng 4
Miễn thi Ngoại ngữ - có Bằng

ĐH ngoại ngữ

CVC-90 Nguyễn Khắc Hiếu 02-11-1977
Sở Công Thương TP. Hồ Chí 

Minh
Cử nhân Luật

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 3 Đợt 1 PM 3 Phòng 4
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Đợt thi Phòng thi Đợt thi Phòng thi
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Đơn vị, bộ phận đang công 

tác
Trình độ-chuyên ngành

Ngoại 

ngữ 

đăng ký 

thi

Phòng thi

CVC-91 Lương Thị Hồng Hoa 15/09/1973
Ban Thi đua - Khen thưởng, 

Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh

Thạc sĩ kinh tế; 

Cử nhân Công nghệ 

thông tin

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 3 Đợt 1 PM 3 Phòng 4

CVC-92 Nguyễn Thị Hồng Hoa 25/3/1979 Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh Cử nhân Luật
Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 3 Đợt 1 PM 3 Phòng 4

CVC-93 Vũ Quỳnh Hoa 05-08-1975 Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh BS CKII Quản lý y tế
Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 3 Đợt 1 PM 3 Phòng 4

CVC-94 Võ Thị Quỳnh Hoa 29/12/1978

Chi cục Bảo vệ môi trường, 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

TP. Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Quản lý môi 

trường

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 3 Đợt 1 PM 3 Phòng 4

CVC-95 Đặng Thị Kim Hoa 10-10-1983
Ủy ban nhân dân Quận 11, 

TP. Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Quản lý hành 

chính công
Đợt 1 PM 3 Miễn thi Phòng 4

Miễn thi Ngoại ngữ - có Bằng

ĐH Anh văn

CVC-96 Huyền Tôn Nữ Tuyết Hoa 17/7/1971
Ủy ban nhân dân quận Bình 

Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

- Cử nhân Luật; 

- Cử nhân Kế toán.

- Th.sĩ XD Đảng và CQ 

Nhà nước

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 3 Đợt 1 PM 3 Phòng 4

CVC-97 Nguyễn Thị Hoà 28/9/1987

Ban Quản lý Khu Nông 

nghiệp Công nghệ cao TP. Hồ 

Chí Minh

Cử nhân Quản trị Kinh 

Doanh

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 3 Đợt 1 PM 3 Phòng 4

CVC-98 Võ Thị Mỹ Hòa 28/01/1988
Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội Ninh Thuận
Cử nhân Xã hội học

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 3 Đợt 1 PM 3 Phòng 4

CVC-99 Nguyễn Văn Hòa 29/3/1985 Sở Nội vụ Ninh Thuận Cử nhân Luật
Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 3 Đợt 1 PM 3 Phòng 4

CVC-100 Nguyễn Khắc Hòa 13/9/1974
UBND huyện Ninh Hải, tỉnh 

Ninh Thuận
Cử nhân Kinh tế

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 3 Đợt 1 PM 3 Phòng 5

CVC-101 Lê Thị Thúy Hòa 20/8/1979
UBND huyện Ninh Hải, tỉnh 

Ninh Thuận
ĐH Kinh tế

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 3 Đợt 1 PM 3 Phòng 5

CVC-102 Nguyễn Văn Hoan 22/12/1981 Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh
Thạc sĩ xây dựng; Kỹ sư 

xây dựng

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 3 Đợt 1 PM 3 Phòng 5

CVC-103 Thái Thị Minh Hoàng 22/6/1983 Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh Thạc sĩ Quản lý xây dựng
Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 3 Đợt 1 PM 3 Phòng 5

CVC-104 Nguyễn Vũ Minh Hoàng 03-08-1983
Ủy ban về người Việt Nam ở 

nước ngoài, TP. Hồ Chí Minh
Thạc sĩ Đợt 1 PM 3 Miễn thi Phòng 5

Miễn thi Ngoại ngữ - có Bằng

ĐH ngoại ngữ

CVC-105 Phùng Thị Mỹ Hoàng 02/10/1982
Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. 

Hồ Chí Minh

Thạc sỹ- Quản lý đô thị 

và công trình

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 3 Đợt 1 PM 3 Phòng 5

CVC-106 Hồ Minh Hoàng 26/9/1979
Ủy ban nhân dân Quận 12, 

TP. Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Chính sách công; 

Đại học Hành chính học

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 4 Đợt 1 PM 4 Phòng 5

CVC-107 Trần Thị Huy Hoàng 02/5/1975
Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tỉnh Tây Ninh
Thạc sĩ

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 4 Đợt 1 PM 4 Phòng 5

CVC-108 Phan Văn Hoàng 02/8/1985
Sở Tài nguyên và Môi trường 

Ninh Thuận
Cử nhân địa chất

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 4 Đợt 1 PM 4 Phòng 5

CVC-109 Trần Thị Tuyết Hồng 08/8/1979
Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND TP. Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, 

cử nhân Luật
Đợt 1 PM 4 Miễn thi Phòng 5

Miễn thi Ngoại ngữ - có Bằng

ĐH ngoại ngữ
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Ngoại 

ngữ 

đăng ký 

thi

Phòng thi

CVC-110 Trịnh Ngọc Hùng 11/11/1980  Sở Y  tế Ninh Thuận

Dược sĩ Dược học, 

Chuyên khoa cấp I Tổ 

chức quản lý dược

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 4 Đợt 1 PM 4 Phòng 5

CVC-111 Lê Thanh Hùng 20/8/1974
UBND huyện Thuận Bắc, tỉnh 

Ninh Thuận

Cử nhân Xây dựng đảng 

và chính quyền nhà nước
Đợt 1 PM 4 Miễn thi Phòng 5

Miễn thi ngoại ngữ - do có

chứng chỉ tiếng DTTS, đang

công tác vùng DTTS

CVC-112 Nguyễn Minh Hùng 22/10/1983
Sở Công Thương TP. Hồ Chí 

Minh
Thạc sĩ kinh tế chính trị

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 4 Đợt 1 PM 4 Phòng 5

CVC-113 Phan Văn Hùng 16/6/1982 Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh Thạc sĩ Quản lý công Đợt 1 PM 4 Miễn thi Phòng 5
Miễn thi Ngoại ngữ - có Bằng

ĐH ngoại ngữ

CVC-114 Nguyễn Huy Hùng 29/01/1980 Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh Bác sĩ đa khoa
Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 4 Đợt 1 PM 4 Phòng 5

CVC-115 Khưu Mạnh Hùng 03/8/1965
Ủy ban nhân dân Quận 12, 

TP. Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Quản lý giáo dục; 

Đại học Sư phạm Ngữ 

văn, Chính trị học

Đợt 1 PM 4 Miễn thi Phòng 5 Còn dưới 5 năm công tác

CVC-116 Trần Tuấn Huy 1975
Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh 

Thuận
Đại học Tin học

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 4 Đợt 1 PM 4 Phòng 5

CVC-117 Lại Phước Thanh Huy 03-01-1984 Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh Thạc sĩ Quản lý Giáo dục
Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 4 Đợt 1 PM 4 Phòng 5

CVC-118 Huỳnh Thị Chí Huyên 10/7/1980 Sở Nội vụ Ninh Thuận Đại học Quản lý nhà nước
Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 4 Đợt 1 PM 4 Phòng 5

CVC-119 Phan Thị Thanh Huyền 10/04/1985 Sở Xây dựng Ninh Thuận Kỹ sư xây dựng
Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 4 Đợt 1 PM 4 Phòng 5

CVC-120 Đào Thị Thanh Huyền 25/02/1983 Sở Xây dựng Ninh Thuận Kỹ sư xây dựng DD-CN
Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 4 Đợt 1 PM 4 Phòng 5

CVC-121 Nguyễn Xuân Hưng 15/10/1983
Sở Giao thông Vận tải Ninh 

Thuận

Thạc sỹ - Quản lý dự án 

Ứng dụng
Đợt 1 PM 4 Miễn thi Phòng 5

Miễn thi ngoại ngữ - có bằng

Th.sĩ cơ sở giáo dục nước

ngoài cấp

CVC-122 Phạm Thanh Hưng 22/6/1980
Sở Tài nguyên và Môi trường 

Ninh Thuận

Thạc sĩ quản lý môi 

trường

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 4 Đợt 1 PM 4 Phòng 5

CVC-123 Vũ Trung Hưng 19/5/1977
Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. 

Hồ Chí Minh

Thạc sỹ- Quản lý đô thị 

và công trình

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 4 Đợt 1 PM 4 Phòng 5

CVC-124 Phạm Thị Thanh Hương 04/10/1984
Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HD0ND TP. Hồ Chí Minh
Thạc sĩ Luật Đợt 1 PM 4 Miễn thi Phòng 6

Miễn thi Ngoại ngữ - có Bằng

ĐH ngoại ngữ

CVC-125 Trương Thị Thiên Hương 09/3/1975
Sở Giao thông vận tải TP. Hồ 

Chí Minh
Thạc sĩ Đợt 1 PM 4 Miễn thi Phòng 6

Miễn thi Ngoại ngữ - có Bằng

ĐH ngoại ngữ

CVC-126 Đoàn Thị Quỳnh Hương 10-11-1983

Ban Quản lý Khu Nông 

nghiệp Công nghệ cao TP. Hồ 

Chí Minh

Thạc sĩ Công nghệ Sinh 

học
Đợt 1 PM 4 Miễn thi Phòng 6

Miễn thi ngoại ngữ - có bằng

Th.sĩ cơ sở giáo dục nước

ngoài cấp

CVC-127 Trần Thị Hường 05/11/1985
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn TP. Hồ Chí Minh

Thạc sĩ 

Khoa học cây trồng

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 4 Đợt 1 PM 4 Phòng 6
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tác
Trình độ-chuyên ngành

Ngoại 

ngữ 

đăng ký 

thi

Phòng thi

CVC-128 Lê Bùi Thiện Hữu 20/10/1976
Sở Tài nguyên và Môi trường 

TP. Hồ Chí Minh

Thạc sĩ kỹ thuật tài 

nguyên nước
Đợt 1 PM 4 Miễn thi Phòng 6

Miễn thi ngoại ngữ - có bằng

Th.sĩ cơ sở giáo dục nước

ngoài cấp

CVC-129 Đàng Năng Thuận Joanh 15/4/1976
Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội Ninh Thuận
Đại học Toán-Tin học

Tiếng 

Anh 
Đợt 1 PM 4 Đợt 1 PM 4 Phòng 6

CVC-130 Nguyễn Văn Kết 16/3/1966 Sở Công Thương Ninh Thuận ĐH Quản trị kinh doanh Đợt 1 PM 4 Miễn thi Phòng 6

Miễn thi ngoại ngữ (do tính đến

tuổi nghỉ hưu còn dưới 05 năm

công tác)

CVC-131 Lê Trần Kiên 05/3/1975 Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh
Thạc sĩ Quản trị kinh 

doanh; Kiến trúc sư
Đợt 1 PM 4 Miễn thi Phòng 6

Miễn thi ngoại ngữ - có bằng

Th.sĩ cơ sở giáo dục nước

ngoài cấp

CVC-132 Nguyễn Trung Kiên 30/10/1980
Sở Giao thông vận tải TP. Hồ 

Chí Minh
Cử nhân

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 4 Đợt 1 PM 4 Phòng 6

CVC-133 Nguyễn Trung Kiên 31/8/1979
Ủy ban nhân dân Quận 5, TP. 

Hồ Chí Minh

Cử nhân Kinh tế -Tài 

chính Nhà nước

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 4 Đợt 1 PM 4 Phòng 6

CVC-134 Lê Thị Hoa Kiều 06/9/1979
UBND huyện Ninh Hải, tỉnh 

Ninh Thuận
Thạc sĩ Kinh tế

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 4 Đợt 1 PM 4 Phòng 6

CVC-135 Nguyễn Xuân Kỳ 19/07/1982 Sở Xây dựng Ninh Thuận

Kỹ sư XD Cầu đường; 

Th.sĩ KTXD công trình 

GT

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 4 Đợt 1 PM 4 Phòng 6

CVC-136 Lê Quốc Kỳ 02-12-1984 Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh
Thạc sĩ xây dựng; Kỹ sư 

xây dựng
Đợt 1 PM 4 Miễn thi Phòng 6

Miễn thi ngoại ngữ - do có

bằng ĐH Ngoại ngữ

CVC-137 Đào Ngọc Kỷ 1976
HĐND huyện Thuận Nam, 

tỉnh Ninh Thuận

Đại học Kinh tế; Đại học 

Địa lý
Đợt 1 PM 4 Miễn thi Phòng 6

Miễn thi ngoại ngữ - do có

chứng chỉ tiếng DTTS, đang

công tác vùng DTTS

CVC-138 Cao Hữu Ký 1985
BQL các khu công nghiệp 

tỉnh Ninh Thuận
Đại học

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 4 Đợt 1 PM 4 Phòng 6

CVC-139 Nguyễn Thị Minh Khai 23/5/1985
Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội Ninh Thuận
Cử nhân Kinh tế

Tiếng 

Anh 
Đợt 1 PM 4 Đợt 1 PM 4 Phòng 6

CVC-140 Lê Trọng Khái 15/01/1984
Sở Giao thông vận tải TP. Hồ 

Chí Minh
Thạc sĩ Đợt 1 PM 4 Miễn thi Phòng 6

Miễn thi Ngoại ngữ - có Bằng

ĐH ngoại ngữ

CVC-141 Nguyễn Vĩnh Khang 21/7/1973 Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh BS CKII Quản lý y tế Đợt 1 PM 5 Miễn thi Phòng 6
Miễn thi Ngoại ngữ - có Bằng

ĐH ngoại ngữ

CVC-142 Đặng Thành Khanh  24/02/1979
UBND huyện Bác Ái, tỉnh 

Ninh Thuận

Thạc sĩ Phát triển 

 kinh tế
Đợt 1 PM 5 Miễn thi Phòng 6

Miễn thi ngoại ngữ - do cá

nhân là người DTTS đang công

tác vùng DTTS

CVC-143 Nguyễn Trần Tú Khanh 14/10/1987 Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh
Thạc sĩ Quản trị Kinh 

doanh

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 5 Đợt 1 PM 5 Phòng 6

CVC-144 Tống Duy Khanh 26/3/1984
Sở Tài nguyên và Môi trường 

TP. Hồ Chí Minh

Cử nhân Công nghệ 

thông tin

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 5 Đợt 1 PM 5 Phòng 6

CVC-145 Nguyễn Trung Khánh 02/11/1981
Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh 

Thuận
Cử nhân Kinh tế

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 5 Đợt 1 PM 5 Phòng 6

CVC-146 Nguyễn Duy Khánh 04-12-1982 Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh Cử nhân Luật
Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 5 Đợt 1 PM 5 Phòng 6
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Đợt thi Phòng thi Đợt thi Phòng thi

NữNam
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Ngày, tháng năm sinh

Đơn vị, bộ phận đang công 

tác
Trình độ-chuyên ngành

Ngoại 

ngữ 

đăng ký 

thi

Phòng thi

CVC-147 Lê Duy Khoa 10/12/1988
UBND huyện Thuận Bắc, tỉnh 

Ninh Thuận
Đại học Quản trị nhân lực

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 5 Đợt 1 PM 5 Phòng 6

CVC-148 Phạm Đăng Khoa 01-03-1981
Ủy ban nhân dân Quận 3, TP. 

Hồ Chí Minh
Tiến sĩ Quản lý giáo dục Đợt 1 PM 5 Miễn thi Phòng 7

Miễn thi Ngoại ngữ - có Bằng

ĐH ngoại ngữ

CVC-149 Trần Đăng Khoa 07/01/1968
Ủy ban nhân dân quận Bình 

Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

- Thạc sĩ Kinh tế 

- Cử nhân Quản trị kinh 

doanh

- Cử nhân Hành chính

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 5 Đợt 1 PM 5 Phòng 7

CVC-150 Nguyễn Thị Quỳnh Lan 23/6/1975
Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND TP. Hồ Chí Minh

Cử nhân  

Kinh tế

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 5 Đợt 1 PM 5 Phòng 7

CVC-151 Lê Thị Phương Lan 17/01/1985
Sở Công Thương TP. Hồ Chí 

Minh

Kỹ sư Công nghệ thực 

phẩm

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 5 Đợt 1 PM 5 Phòng 7

CVC-152 Đinh Thị Hương Lan 29/10/1981 Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh
Thạc sĩ Quản lý đô thị và 

công trình

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 5 Đợt 1 PM 5 Phòng 7

CVC-153 Nguyễn Thị Thu Lan 20/8/2988 Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh Thạc sĩ Luật
Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 5 Đợt 1 PM 5 Phòng 7

CVC-154 Trần Thị Ngọc Lan 31/10/1976
Ủy ban về người Việt Nam ở 

nước ngoài, TP. Hồ Chí Minh
Thạc sĩ

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 5 Đợt 1 PM 5 Phòng 7

CVC-155
Ngô Huỳnh 

Duy
Lâm 05/7/1974

Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội Ninh Thuận

ĐH Anh Văn, Cử nhân 

Luật; Thạc sĩ Luật Kinh tế
Đợt 1 PM 5 Miễn thi Phòng 7

Miễn thi ngoại ngữ - do có

bằng ĐH Anh văn

CVC-156 Ngô Thanh Lâm 01/11/1971
UBND huyện Bác Ái, tỉnh 

Ninh Thuận
Cử nhân Kinh tế

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 5 Đợt 1 PM 5 Phòng 7

CVC-157 Nguyễn Hoàng Lân 23/02/1974 Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh Kỹ sư Cầu đường
Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 5 Đợt 1 PM 5 Phòng 7

CVC-158 Đỗ Thị Bích Liên 1980
UBND huyện Bác Ái, tỉnh 

Ninh Thuận
Cử nhân Luật Đợt 1 PM 5 Miễn thi Phòng 7

Miễn thi ngoại ngữ - do có

chứng chỉ tiếng DTTS, đang

công tác vùng DTTS

CVC-159 Đặng Thị Thùy Linh 13/7/1984
Văn phòng UBND tỉnh Ninh 

Thuận
Cử nhân Luật

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 5 Đợt 1 PM 5 Phòng 7

CVC-160 Phạm Thái Linh 20/02/1986
UBND TP Phan Rang-Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Đại học - Quản lý đất đai, 

Luật

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 5 Đợt 1 PM 5 Phòng 7

CVC-161 Biện Khánh Linh 27/5/1985 Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh Thạc sĩ Luật
Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 5 Đợt 1 PM 5 Phòng 7

CVC-162 Nguyễn Đức Linh 19/5/1976 Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh
Thạc sĩ Quản trị kinh 

doanh
Đợt 1 PM 5 Miễn thi Phòng 7

Miễn thi Ngoại ngữ - có Bằng

ĐH ngoại ngữ

CVC-163 Nguyễn Võ Uyên Linh 08/10/1978
Ủy ban nhân dân Quận 1, TP. 

Hồ Chí Minh

CN Luật thương mại, CN 

chính trị học chuyên 

ngành Tư tưởng Hồ Chí 

Minh

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 5 Đợt 1 PM 5 Phòng 7

CVC-164 Đào Trọng Lĩnh 24/9/1985
Văn phòng UBND tỉnh Ninh 

Thuận

Thạc sĩ Kinh tế PT;

 Đại học Kiến trúc

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 5 Đợt 1 PM 5 Phòng 7
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Đợt thi Phòng thi Đợt thi Phòng thi

NữNam
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tác
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Ngoại 

ngữ 

đăng ký 

thi

Phòng thi

CVC-165 Mẫu Thị Thanh Loan 17/7/1981
UBND huyện Bác Ái, tỉnh 

Ninh Thuận

Đại học Xây dựng Đảng 

và Chính quyền Nhà nước
Đợt 1 PM 5 Miễn thi Phòng 7

Miễn thi ngoại ngữ - do cá

nhân là người DTTS đang công

tác vùng DTTS

CVC-166 Phan Thanh Long 10-10-1979
Sở Công Thương TP. Hồ Chí 

Minh
Thạc sĩ kỹ thuật

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 5 Đợt 1 PM 5 Phòng 7

CVC-167 Nguyễn Sĩ Long 14/11/1987 Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Quản

trị nguồn

nhân lực

Đợt 1 PM 5 Miễn thi Phòng 7 Miễn do học tại nước ngoài

CVC-168 Tống Hoàng Long 01-09-1981
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn TP. Hồ Chí Minh

Kỹ sư chăn nuôi, cử nhân 

kinh tế

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 5 Đợt 1 PM 5 Phòng 7

CVC-169 Lê Văn Long 06/01/1974 Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh Cử nhân Luật
Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 5 Đợt 1 PM 5 Phòng 7

CVC-170 Bùi Nguyễn Thành Long 25/12/1977 Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh
BS CKII Ngoại - Thần 

kinh và sọ não

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 5 Đợt 1 PM 5 Phòng 7

CVC-171 Nguyễn Tấn Lộc 19/9/1977 Sở Nội vụ Ninh Thuận
Cử nhân Công nghệ 

thông tin

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 5 Đợt 1 PM 5 Phòng 7

CVC-172 Phạm Hồng Lộc 29/11/1980
Ủy ban nhân dân Quận 7, TP. 

Hồ Chí Minh
Thạc sĩ 

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 5 Đợt 1 PM 5 Phòng 8

CVC-173 Nguyễn Văn Lợi 03-09-1986 Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh

Thạc sĩ xây dựng công 

trình dân dụng và công 

nghiệp

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 5 Đợt 1 PM 5 Phòng 8

CVC-174 Giang Ngọc Luân 08/6/1981

Chi cục Phát triển nông thôn, 

Sở Nông nghiệp và PTNT TP. 

Hồ Chí Minh

Cử nhân Luật Đợt 1 PM 5 Miễn thi Phòng 8
Miễn thi Ngoại ngữ - có Bằng

ĐH Anh văn

CVC-175 Lưu Hoàng Lũy 18/12/1978
UBND huyện Ninh Phước, 

tỉnh Ninh Thuận

Đại học

Kinh tế nông lâm
Đợt 1 PM 5 Miễn thi Phòng 8

Miễn thi ngoại ngữ - do cá

nhân là người DTTS đang công

tác vùng DTTS

CVC-176 Trần Thị Luyến 14/10/1981
Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh 

Thuận
Cử nhân Ngoại ngữ Đợt 1 PM 5 Miễn thi Phòng 8

Miễn thi ngoại ngữ - do có

bằng ĐH Ngoại ngữ

CVC-177 Lê Thị Lý 08/11/1978
Văn phòng UBND tỉnh Ninh 

Thuận

Cử nhân lưu trữ và quản 

trị văn phòng

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 6 Đợt 1 PM 6 Phòng 8

CVC-178 Trần Thiên Lý 16/4/1976
Sở Giao thông vận tải TP. Hồ 

Chí Minh
Thạc sĩ

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 6 Đợt 1 PM 6 Phòng 8

CVC-179 Nguyễn Thị Tuyết Mai 19/8/1977
UBND huyện Ninh Sơn, tỉnh 

Ninh Thuận

Cử nhân Tài chính - Ngân 

hàng

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 6 Đợt 1 PM 6 Phòng 8

CVC-180 Hoàng Thị Mai 22/10/1981

Chi cục Phát triển nông thôn, 

Sở Nông nghiệp và PTNT TP. 

Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Kinh tế Đợt 1 PM 6 Miễn thi Phòng 8
Miễn thi Ngoại ngữ - có Bằng

ĐH Anh văn

CVC-181 Đỗ Thị Tuyết Mai 03/02/1983
Sở Tài nguyên và Môi trường 

TP. Hồ Chí Minh

Kỹ sư QLĐĐ; Thạc sĩ 

Quản lý môi trường

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 6 Đợt 1 PM 6 Phòng 8

CVC-182 Trương Minh Mẫn 27/01/1979
HĐND huyện Ninh Hải, tỉnh 

Ninh Thuận

Đại học Quản trị Kinh 

doanh

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 6 Đợt 1 PM 6 Phòng 8

CVC-183 Nguyễn Thị Kim Mến 10-12-1981
Sở Tài nguyên và Môi trường 

TP. Hồ Chí Minh

Cử nhân Luật; Thạc sĩ 

môi trường

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 6 Đợt 1 PM 6 Phòng 8
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thi

Phòng thi

CVC-184 Dương Đăng Minh 31/01/1974
UBND huyện Ninh Sơn, tỉnh 

Ninh Thuận
Kỹ sư Lâm nghiệp

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 6 Đợt 1 PM 6 Phòng 8

CVC-185 Trần Thị Minh 11/9/1983
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Ninh Thuận

Kỹ sư Kỹ thuật Môi 

trường

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 6 Đợt 1 PM 6 Phòng 8

CVC-186 Trần Thanh Minh 13/8/1976
UBND TP Phan Rang-Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Thạc sĩ  Luật kinh tế; Cử 

nhân Luật

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 6 Đợt 1 PM 6 Phòng 8

CVC-187 Trương Công Nhật Minh 09/6/1982
Sở Công Thương TP. Hồ Chí 

Minh

Cử nhân Kinh tế, Cử 

nhân Sinh học

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 6 Đợt 1 PM 6 Phòng 8

CVC-188 Trịnh Văn Minh 30/4/1979
Sở Giao thông vận tải TP. Hồ 

Chí Minh
Thạc sĩ

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 6 Đợt 1 PM 6 Phòng 8

CVC-189 Trần Nguyễn Nguyệt Minh 03/3/1985
Ủy ban nhân dân quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Đại học Hành chính học

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 6 Đợt 1 PM 6 Phòng 8

CVC-190 Khổng Tử Lê Thùy My 17/8/1975 Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh
Cử nhân Kế toán kiểm 

toán

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 6 Đợt 1 PM 6 Phòng 8

CVC-191 Nguyễn Hải Nam 28/01/1980 Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh BS CKII Ung thư Đợt 1 PM 6 Miễn thi Phòng 8
Miễn thi ngoại ngữ - do có

bằng ĐH Ngoại ngữ

CVC-192 Nguyễn Hữu Nam 30/4/1976
Ủy ban nhân dân quận Gò 

Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thạc sĩ khoa học Chính trị

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 6 Đợt 1 PM 6 Phòng 8

CVC-193 Võ Phan Ninh 05/01/1984
Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. 

Hồ Chí Minh

Kiến trúc sư; Thạc sỹ 

Quản lý dự án quốc tế
Đợt 1 PM 6 Miễn thi Phòng 8

Miễn thi ngoại ngữ - có bằng

Th.sĩ cơ sở giáo dục nước

ngoài cấp

CVC-194 Lê Văn Ninh 04-02-1972
Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Hà Nam

Đại học ngành Quản lý 

đất đai

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 6 Đợt 1 PM 6 Phòng 8

CVC-195 Não Thiên Hằng Nga 01/3/1983
Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Ninh Thuận

ĐH Văn hóa dân tộc thiểu 

số Việt Nam

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 6 Đợt 1 PM 6 Phòng 8

CVC-196 Đỗ Thị Thúy Nga 01/6/1985
Ủy ban nhân dân Quận 1, TP. 

Hồ Chí Minh
Cử nhân Luật Đợt 1 PM 6 Miễn thi Phòng 9

Miễn thi Ngoại ngữ - có Bằng

ĐH Anh văn

CVC-197 Phạm Thị Tuyết Nga 07/12/1987
Ủy ban nhân dân quận Bình 

Tân, TP. Hồ Chí Minh
Cử nhân Luật

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 6 Đợt 1 PM 6 Phòng 9

CVC-198 Trần Huỳnh Nga 23/7/1983
Ủy ban nhân dân quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Thạc sĩ Luật học Đợt 1 PM 6 Miễn thi Phòng 9

Miễn thi ngoại ngữ - do có

bằng ĐH Ngoại ngữ

CVC-199 Hán Thị Hồng  Ngân 25/5/1985 Sở Tài chính Ninh Thuận
Đại học Kế toán-kiểm 

toán

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 6 Đợt 1 PM 6 Phòng 9

CVC-200 Phan Thị Kim Ngân 23/01/1976 Sở Công Thương Ninh Thuận ĐH-Quản trị kinh doanh 
Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 6 Đợt 1 PM 6 Phòng 9

CVC-201 Phạm Đoàn Thu Ngân 22/6/1985
UBND huyện Bác Ái, tỉnh 

Ninh Thuận
Cử nhân Kinh tế

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 6 Đợt 1 PM 6 Phòng 9

CVC-202 Huỳnh Ngọc Ngân 14/9/1976
UBND huyện Thuận Bắc, tỉnh 

Ninh Thuận
Đại học Hành chính học Đợt 1 PM 6 Miễn thi Phòng 9

Miễn thi ngoại ngữ - do có

chứng chỉ tiếng DTTS, đang

công tác vùng DTTS

CVC-203 Dư Quang Nghĩa 16/02/1980
Ủy ban nhân dân Quận 1, TP. 

Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Quản trị kinh 

doanh; Cử nhân Hành 

chính

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 6 Đợt 1 PM 6 Phòng 9

CVC-204 Nguyễn Tiến Nghiệp 12/3/1978
UBND huyện Bác Ái, tỉnh 

Ninh Thuận
ĐH Chế biến lâm sản

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 6 Đợt 1 PM 6 Phòng 9
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thi

Phòng thi

CVC-205 Nguyễn Thị Bé Ngoan 06/7/1980
Ủy ban nhân dân Quận 7, TP. 

Hồ Chí Minh
Thạc sĩ 

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 6 Đợt 1 PM 6 Phòng 9

CVC-206 Huỳnh Văn Ngọc 11/07/1986
Sở Giao thông Vận tải Ninh 

Thuận
Cử nhân QTKD

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 6 Đợt 1 PM 6 Phòng 9

CVC-207 Nguyễn Thị Phương Ngọc 21/3/1983
UBND huyện Ninh Phước, 

tỉnh Ninh Thuận

Cử nhân

Luật

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 6 Đợt 1 PM 6 Phòng 9

CVC-208 Phạm Thái Thảo Nguyên 25/11/1986 Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh
Tiến sĩ Quản trị nguồn 

nhân lực
Đợt 1 PM 6 Miễn thi Phòng 9 Miễn do học tại nước ngoài

CVC-209 Nguyễn Thanh Nguyên 01/01/1987
Ủy ban nhân dân Quận 1, TP. 

Hồ Chí Minh

Kỹ sư khoa học môi 

trường; Cử nhân Luật
Đợt 1 PM 6 Miễn thi Phòng 9

Miễn thi Ngoại ngữ - có Bằng

ĐH Anh văn

CVC-210 Đặng Minh Nguyên 11-06-1973
Ủy ban nhân dân quận Bình 

Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Th.sĩ QL đô thị và công 

trình; Cử nhân  kinh tế; 

Kiến trúc sư; Cử nhân 

QLNN.

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 6 Đợt 1 PM 6 Phòng 9

CVC-211 Nguyễn Ngọc Nguyễn
Thạc sĩ Kỹ thuật môi 

trường

Tiếng 

Anh
Đợt 1 PM 6 Đợt 1 PM 6 Phòng 9

CVC-212 Võ Phan Lê Nguyễn 20/6/1974
Ủy ban nhân dân huyện Nhà 

Bè, TP. Hồ Chí Minh
Tiến sĩ Luật Đợt 1 PM 6 Miễn thi Phòng 9

Miễn thi Ngoại ngữ - có Bằng

ĐH Anh văn

CVC-213 Tô Thị Ánh Nguyệt 25/12/1979
Văn phòng UBND tỉnh Ninh 

Thuận
Cử nhân Luật

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 1 Đợt 2 PM 1 Phòng 9

CVC-214 Bùi Thanh Nguyệt 25/9/1982
Ủy ban nhân dân Quận 8, TP. 

Hồ Chí Minh
DS CKII Đợt 2 PM 1 Miễn thi Phòng 9

Miễn thi ngoại ngữ - do có

bằng ĐH Ngoại ngữ

CVC-215 Hồng Lê Minh Nguyệt 21/04/1979 Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh Đại  học
Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 1 Đợt 2 PM 1 Phòng 9

CVC-216 Nguyễn Thành Nhân 22/11/1977
UBND TP Phan Rang-Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Cử nhân Xã hội học

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 1 Đợt 2 PM 1 Phòng 9

CVC-217 Nguyễn Nam Nhân 07/01/1981
Sở Văn hóa và Thể thao TP. 

Hồ Chí Minh
Thạc sĩ Giáo dục thể chất Đợt 2 PM 1 Miễn thi Phòng 9

Miễn thi ngoại ngữ - có bằng

Th.sĩ cơ sở giáo dục nước

ngoài cấp

CVC-218 Nguyễn Trần Thanh Nhi 21/8/1976
UBND TP Phan Rang-Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận
ĐH Tin học

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 1 Đợt 2 PM 1 Phòng 9

CVC-219 Nguyễn Thị Luyến Nhớ 23/6/1986 Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh Thạc sĩ Quản lý công
Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 1 Đợt 2 PM 1 Phòng 9

CVC-220 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 07/6/1982 Sở Tư pháp Ninh Thuận Cử nhân Luật
Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 1 Đợt 2 PM 1 Phòng 10

CVC-221 Lê Thiện Quỳnh Như 02/5/1983 Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh
BS CKII Tổ chức quản lý 

y tế

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 1 Đợt 2 PM 1 Phòng 10

CVC-222 Lê Công Nhượng 12/9/1984
UBND TP Phan Rang-Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận
 Cử nhân Hành chính

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 1 Đợt 2 PM 1 Phòng 10

CVC-223 Nguyễn Minh Nhựt 08/9/1973
Ủy ban nhân dân quận Bình 

Tân, TP. Hồ Chí Minh

Kỹ sư xây dựng, CNHC, 

CNCT

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 1 Đợt 2 PM 1 Phòng 10

Page 12



Đợt thi Phòng thi Đợt thi Phòng thi

NữNam

Ghi chú

Trắc nghiệm

môn KTC

(Buổi sáng ngày 

27/7/2024)

Trắc nghiệm

môn Tiếng Anh

(Buổi chiều ngày 

27/7/2024)

Thi viết môn 

CMNV

(Ngày 

28/7/2024)

SBD Họ và tên

Ngày, tháng năm sinh

Đơn vị, bộ phận đang công 

tác
Trình độ-chuyên ngành

Ngoại 

ngữ 

đăng ký 

thi

Phòng thi

CVC-224 Lê Thị Kim Oanh 04-03-1982
Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. 

Hồ Chí Minh

Đại học -Kỹ sư Công 

nghệ thông tin

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 1 Đợt 2 PM 1 Phòng 10

CVC-225 Nguyễn Thành Phát 21/02/1972
Ủy ban nhân dân Quận 1, TP. 

Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Quản lý đô thị - 

công trình
Đợt 2 PM 1 Miễn thi Phòng 10

Miễn thi Ngoại ngữ - có Bằng

ĐH Anh văn

CVC-226 Trần Thị Phép 1989
Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh Ninh Thuận
Cử nhân Luật

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 1 Đợt 2 PM 1 Phòng 10

CVC-227 Phan Lê Hoài Phong 14/7/1982
Ủy ban nhân dân huyện Cần 

Giờ, TP. Hồ Chí Minh

Cử nhân Kinh tế lao động 

và QL nguồn nhân lực; 

Cử nhân Triết học;

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 1 Đợt 2 PM 1 Phòng 10

CVC-228 Nguyễn Ngọc Minh Phú 03/12/1980 Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh
Th.sĩ Công nghệ môi  

trường; Th.sĩ QTKD
Đợt 2 PM 1 Miễn thi Phòng 10

Miễn thi ngoại ngữ - có bằng

Th.sĩ cơ sở giáo dục nước

ngoài cấp

CVC-229 Nguyễn Vũ Hạnh Phúc 29/7/1978
Ban An toàn giao thông TP. 

Hồ Chí Minh
Thạc sĩ Luật kinh tế

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 1 Đợt 2 PM 1 Phòng 10

CVC-230 Nguyễn Văn Phước 1975
Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh 

Thuận

Thạc sỹ 

QL Hành chính công

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 1 Đợt 2 PM 1 Phòng 10

CVC-231 Lê Thị Thanh Phương 24/3/1976
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Ninh Thuận
Thạc sĩ Trồng trọt Đợt 2 PM 1 Miễn thi Phòng 10

Miễn thi ngoại ngữ - do có

bằng ĐH Tiếng Anh

CVC-232 Lê Thị Thu Phương 04/11/1979
Sở Giao thông Vận tải Ninh 

Thuận
Cử nhân Kinh tế 

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 1 Đợt 2 PM 1 Phòng 10

CVC-233 Huỳnh Thành Phương 20/11/1981
UBND huyện Ninh Phước, 

tỉnh Ninh Thuận

Thạc sĩ 

Quản trị kinh doanh; Cử 

nhân Kinh tế

Đợt 2 PM 1 Miễn thi Phòng 10

Miễn thi ngoại ngữ - do có

chứng chỉ tiếng DTTS, đang

công tác vùng DTTS

CVC-234 Võ Hồng Phương 02/2/1985 Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh
Thạc sĩ Khoa học máy 

tính
Đợt 2 PM 1 Miễn thi Phòng 10

Miễn thi ngoại ngữ - do có

bằng ĐH Ngoại ngữ

CVC-235 Nguyễn Lý Hoàng Phương 19/9/1988 Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh Thạc sĩ Luật
Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 1 Đợt 2 PM 1 Phòng 10

CVC-236 Nguyễn Thị Thùy Phương 02-10-1987 Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 1 Đợt 2 PM 1 Phòng 10

CVC-237 Nguyễn Tuyết Phương 05-11-1976
Sở Tài nguyên và Môi trường 

TP. Hồ Chí Minh

Cử nhân Luật Kinh tế, 

Thạc sĩ Quản lý môi 

trường

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 1 Đợt 2 PM 1 Phòng 10

CVC-238 Đặng Thị Bích Phượng 1976
Sở Thông tin và Truyền thông 

Ninh Thuận

Cử nhân QTKD, Cao 

đẳng tin học

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 1 Đợt 2 PM 1 Phòng 10

CVC-239 Vương Quốc Qúi 11-12-1989 Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh Cử nhân Luật
Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 1 Đợt 2 PM 1 Phòng 10

CVC-240 Nguyễn Văn Quang 1972
UBND huyện Thuận Nam, 

tỉnh Ninh Thuận

Đại học Anh văn, Tiến sĩ 

QL giáo dục
Đợt 2 PM 1 Miễn thi Phòng 10

Miễn thi ngoại ngữ - do có

bằng ĐH Ngôn ngữ Anh

CVC-241 Lương Tấn Quang 19/3/1980
Sở Tài nguyên và Môi trường 

Ninh Thuận
Thạc sĩ Quản lý đất đai

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 1 Đợt 2 PM 1 Phòng 10

CVC-242 Văn Công Quang 1985
UBND huyện Thuận Nam, 

tỉnh Ninh Thuận
Đại học Ngữ văn Báo chí

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 1 Đợt 2 PM 1 Phòng 10
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CVC-243 Tống Kim Quang 20/2/1988
Ủy ban nhân dân Quận 1, TP. 

Hồ Chí Minh

- Cử nhân Hành chính học

- Thạc sĩ Quản lý công
Đợt 2 PM 1 Miễn thi Phòng 10

Miễn thi Ngoại ngữ - có Bằng

ĐH Anh văn

CVC-244 Đỗ Thị Minh Quân 09/9/1977
Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND TP. Hồ Chí Minh
Thạc sĩ XDĐ và CQNN

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 1 Đợt 2 PM 1 Phòng 11

CVC-245 Trương Kim Quân 14/9/1968
Sở Văn hóa và Thể thao TP. 

Hồ Chí Minh
Thạc sĩ Quản lý xây dựng

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 1 Đợt 2 PM 1 Phòng 11

CVC-246 Hoàng Lê Quân 01/01/1980
Sở Giao thông vận tải TP. Hồ 

Chí Minh
Tiến Sĩ Đợt 2 PM 1 Miễn thi Phòng 11

Miễn thi ngoại ngữ - có bằng

Th.sĩ cơ sở giáo dục nước

ngoài cấp

CVC-247 Lại Nguyễn Hồng Quế 31/3/1985 Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh
Thạc sĩ Kỹ thuật môi 

trường, Cử nhân Luật
Đợt 2 PM 1 Miễn thi Phòng 11

Miễn thi ngoại ngữ - do có

bằng ĐH Ngoại ngữ

CVC-248 Huỳnh Văn Quốc 06/01/1978
Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. 

Hồ Chí Minh
Đại học - Kỹ sư Xây dựng 

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 2 Đợt 2 PM 2 Phòng 11

CVC-249 Đỗ Thanh Quyền 14/9/1978
Ủy ban nhân dân quận Bình 

Tân, TP. Hồ Chí Minh

Cử nhân quản trị kinh 

doanh

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 2 Đợt 2 PM 2 Phòng 11

CVC-250 Lê Quyện 20/10/1967 Sở Tư pháp Ninh Thuận
Đại học An Ninh; Cử 

nhân Luật

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 2 Đợt 2 PM 2 Phòng 11

CVC-251 Nguyễn Hữu Quỳnh 25/9/1980
UBND huyện Ninh Hải, tỉnh 

Ninh Thuận
Kỹ sư Công trình thủy lợi

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 2 Đợt 2 PM 2 Phòng 11

CVC-252 Trượng Thanh Sang 29/08/1989
Sở Giao thông Vận tải Ninh 

Thuận

Kỹ sư Công nghệ thông 

tin

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 2 Đợt 2 PM 2 Phòng 11

CVC-253 Trương Khắc Sang 15/01/1983
UBND huyện Ninh Hải, tỉnh 

Ninh Thuận
Cử nhân Luật

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 2 Đợt 2 PM 2 Phòng 11

CVC-254 Nguyễn Phúc Sang 14/10/1979
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn TP. Hồ Chí Minh

Cử nhân Địa chất, 

cử nhân Luật

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 2 Đợt 2 PM 2 Phòng 11

CVC-255 Nguyễn Trường Sang 23/6/1988 Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh
Kỹ sư xây 

dựng

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 2 Đợt 2 PM 2 Phòng 11

CVC-256 Trần Minh Sang 30/11/1972
Ủy ban nhân dân Quận 5, TP. 

Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Kinh tế - Kinh tế 

phát triển

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 2 Đợt 2 PM 2 Phòng 11

CVC-257 Trần Văn Sinh 23/02/1987
UBND huyện Ninh Sơn, tỉnh 

Ninh Thuận
Đại học  Ngữ văn

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 2 Đợt 2 PM 2 Phòng 11

CVC-258 Lê Đặng Huỳnh Sơn 09/11/1978
UBND huyện Ninh Hải, tỉnh 

Ninh Thuận

Thạc sỹ Quản lý giáo dục; 

Cử nhân ngành Ngôn ngữ 

Anh

Đợt 2 PM 2 Miễn thi Phòng 11
Miễn thi ngoại ngữ - do có

bằng ĐH Ngôn ngữ Anh

CVC-259 Trần Cao Sơn 01-01-1974
Ban Thi đua - Khen thưởng, 

Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Xây dựng Đảng 

và chính quyền nhà nước

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 2 Đợt 2 PM 2 Phòng 11

CVC-260 Trần Văn Sơn 16/9/1969
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn TP. Hồ Chí Minh
Kỹ sư khai thác thủy sản

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 2 Đợt 2 PM 2 Phòng 11
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CVC-261 Võ Văn Sơn 26/8/1970
Sở Văn hóa và Thể thao TP. 

Hồ Chí Minh
Thạc sĩ Quản lý văn hóa Đợt 2 PM 2 Miễn thi Phòng 11

Miễn thi ngoại ngữ - do có

bằng ĐH Ngoại ngữ

CVC-262 Lê Hồng Sơn 30/8/1978
Sở Giao thông vận tải TP. Hồ 

Chí Minh
Thạc sĩ

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 2 Đợt 2 PM 2 Phòng 11

CVC-263 Bùi Đăng Hải Sơn 07/5/1984
Ủy ban nhân dân Quận 7, TP. 

Hồ Chí Minh
Thạc sĩ 

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 2 Đợt 2 PM 2 Phòng 11

CVC-264 Nguyễn Văn Sử 19/6/1976
Ủy ban nhân dân quận Bình 

Tân, TP. Hồ Chí Minh
Thạc sĩ quản lý xây dựng

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 2 Đợt 2 PM 2 Phòng 11

CVC-265 Lê Thị Ánh Sương 08/10/1979 Sở Nội vụ Ninh Thuận
Cử nhân lưu trữ và quản 

trị văn phòng

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 2 Đợt 2 PM 2 Phòng 11

CVC-266 Phạm Minh Tá 1979
UBND huyện Thuận Nam, 

tỉnh Ninh Thuận

Đại học chuyên ngành 

Lưu trữ và Quản trị Văn 

phòng; Đại học Luật

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 2 Đợt 2 PM 2 Phòng 11

CVC-267 Phạm Thị Thanh Tâm 16/12/1981

Chi cục Bảo vệ môi trường, 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

Ninh Thuận

Kỹ sư Công nghệ môi 

trường; Th.sĩ Quản lý 

TNMT

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 2 Đợt 2 PM 2 Phòng 11

CVC-268 Hoàng Minh Tâm 30/8/1984
Sở Công Thương TP. Hồ Chí 

Minh

Cử nhân Kinh tế công 

cộng

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 2 Đợt 2 PM 2 Phòng 12

CVC-269 Bùi Thị Thanh Tâm 13/8/1979 Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh Cử nhân Luật
Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 2 Đợt 2 PM 2 Phòng 12

CVC-270 Bùi Thanh Tâm 10-12-1984 Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh
Thạc sĩ Kỹ thuật Môi 

trường

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 2 Đợt 2 PM 2 Phòng 12

CVC-271 Lê Hồng Tây 15/12/1976
Ủy ban nhân dân Quận 10, 

TP. Hồ Chí Minh
Bác sĩ chuyên khoa cấp II

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 2 Đợt 2 PM 2 Phòng 12

CVC-272 Nguyễn Văn Tiến 22/9/1983
Văn phòng UBND tỉnh Ninh 

Thuận

Thạc sĩ Kinh tế,

Cử nhân Kinh tế

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 2 Đợt 2 PM 2 Phòng 12

CVC-273 Trần Minh Tiến 28/6/1986 Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh Cử nhân Hành chính
Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 2 Đợt 2 PM 2 Phòng 12

CVC-274 Nguyễn Ngọc Tiến 25/6/1983 Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh Cử nhân Kinh tế
Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 2 Đợt 2 PM 2 Phòng 12

CVC-275 Phạm Hữu Tín 13/5/1989
Văn phòng UBND tỉnh Ninh 

Thuận

Thạc sĩ QL xây dựng, Kỹ 

sư Kỹ thuật công trình
Đợt 2 PM 2 Miễn thi Phòng 12

Miễn thi ngoại ngữ - do có

bằng ĐH Tiếng Anh

CVC-276 Huỳnh Hữu Tinh 20/5/1982 Sở Công Thương Ninh Thuận ĐH Quản trị kinh doanh 
Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 2 Đợt 2 PM 2 Phòng 12

CVC-277 Nguyễn Thị Kim Toàn 19/8/1987 Sở Công Thương Ninh Thuận
Thạc sĩ Kinh tế; Cử nhân 

địa lý môi trường

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 2 Đợt 2 PM 2 Phòng 12

CVC-278 Trần Văn Toàn 20/7/1981
UBND huyện Bác Ái, tỉnh 

Ninh Thuận
Cử nhân khoa học Đợt 2 PM 2 Miễn thi Phòng 12

Miễn thi ngoại ngữ - do có

chứng chỉ tiếng DTTS, đang

công tác vùng DTTS

CVC-279 Lê Công Toàn 17/10/1982
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn TP. Hồ Chí Minh
Cử nhân Luật

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 2 Đợt 2 PM 2 Phòng 12

CVC-280 Huỳnh Đức Toàn 16/3/1979
Ủy ban nhân dân Quận 5, TP. 

Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Tài chính - Ngân 

hàng

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 2 Đợt 2 PM 2 Phòng 12
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đăng ký 

thi

Phòng thi

CVC-281 Phạm Bảo Toàn 04/6/1982
Ủy ban nhân dân quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Thạc sĩ 

Quản lý môi trường

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 2 Đợt 2 PM 2 Phòng 12

CVC-282 Biện Ngọc Toàn 17/10/1980
Ủy ban nhân dân huyện Bình 

Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Tài chính - Ngân 

hàng, Cử nhân Kinh tế

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 2 Đợt 2 PM 2 Phòng 12

CVC-283 Lưu Thị Ngọc Tú 23/11/1972
Ủy ban nhân dân Quận 7, TP. 

Hồ Chí Minh
Thạc sĩ

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 3 Đợt 2 PM 3 Phòng 12

CVC-284 Nguyễn Chế Quốc Tuấn 26/6/1973
Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh Ninh Thuận
Đại học Luật học

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 3 Đợt 2 PM 3 Phòng 12

CVC-285 Lưu Quốc Tuấn 12/8/1975
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Ninh Thuận

Kỹ sư Thủy lợi; Đại học 

Hành chính học

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 3 Đợt 2 PM 3 Phòng 12

CVC-286 Lê Thanh Tuấn 20/12/1969

 Chi cục Bảo vệ môi trường, 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

Ninh Thuận

Đại học  Công nghệ thực 

phẩm

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 3 Đợt 2 PM 3 Phòng 12

CVC-287 Mai Tuấn 09/01/1980
UBND TP Phan Rang-Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Đại học Kinh tế kỹ thuật

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 3 Đợt 2 PM 3 Phòng 12

CVC-288 Phạm Anh Tuấn 30/4/1979
Sở Công Thương TP. Hồ Chí 

Minh
Kỹ sư Cơ khí

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 3 Đợt 2 PM 3 Phòng 12

CVC-289 Nguyễn Anh Tuấn 12/8/1973
Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. 

Hồ Chí Minh

Tiến sĩ Quy hoạch, Thạc 

sĩ kiến trúc cảnh quan, 

Kiến trúc sư công trình

Đợt 2 PM 3 Miễn thi Phòng 12

Miễn thi ngoại ngữ - có bằng

T.sĩ cơ sở giáo dục nước ngoài

cấp

CVC-290 Nguyễn Nhứt Tuấn 22/5/1977

Chi cục Bảo vệ môi trường, 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

TP. Hồ Chí Minh

Cử nhân
Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 3 Đợt 2 PM 3 Phòng 12

CVC-291 Ngô Đức Tuấn 29/6/1977
Ủy ban nhân dân Quận 1, TP. 

Hồ Chí Minh
Thạc sĩ Quản lý công Đợt 2 PM 3 Miễn thi Phòng 12

Miễn thi ngoại ngữ - do có

bằng ĐH Ngoại ngữ

CVC-292 Nguyễn Thanh Tuấn 01/8/1977
Ủy ban nhân dân Quận 12, 

TP. Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Quản lý Tài 

nguyên và Môi trường; 

Kiến trúc sư; Đại học 

Luật, Kinh tế chính trị

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 3 Đợt 2 PM 3 Phòng 13

CVC-293 Nguyễn Thị Tuất 02/6/1982 Sở Nội vụ Ninh Thuận
Thạc sĩ Lâm học, Cử 

nhân Toán - Tin học

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 3 Đợt 2 PM 3 Phòng 13

CVC-294 Nguyễn Bá Tùng 27/5/1968 Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh Cử nhân Xã hội học Đợt 2 PM 3 Miễn thi Phòng 13
Miễn thi ngoại ngữ - do có

bằng ĐH Ngoại ngữ

CVC-295 Ngụy Ngọc Tuyên 18/11/1983 Sở Xây dựng Ninh Thuận Cử nhân Kinh tế
Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 3 Đợt 2 PM 3 Phòng 13

CVC-296 Nguyễn Dâng Tuyên 22/12/1988 Sở Nội vụ Ninh Thuận
Thạc sĩ QTKD; ĐH Luật; 

ĐH Kế toán

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 3 Đợt 2 PM 3 Phòng 13

CVC-297 Đặng Ánh Tuyết 16/11/1978 Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh Kỹ sư xây dựng
Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 3 Đợt 2 PM 3 Phòng 13
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đăng ký 

thi

Phòng thi

CVC-298 Hoàng Thị Ánh Tuyết 10-06-1976 Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh

Thạc sĩ xây dựng Đảng và 

CQNN; Thạc sĩ Luật 

Kinh tế

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 3 Đợt 2 PM 3 Phòng 13

CVC-299 Lưu Tấn Tỵ 29/6/1967
UBND huyện Ninh Phước, 

tỉnh Ninh Thuận

Đại học 

Sư phạm Vật lý
Đợt 2 PM 3 Miễn thi Phòng 13

Miễn thi ngoại ngữ - do cá

nhân là người DTTS đang công

tác vùng DTTS

CVC-300 Nguyễn Dương Thanh 13/2/1984
Văn phòng UBND tỉnh Ninh 

Thuận

ĐH Kế toán kiểm toán;

Cử nhân Luật; Th.sĩ Q.lý 

kinh tế

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 3 Đợt 2 PM 3 Phòng 13

CVC-301 Huỳnh Trà Phương Thanh 28/8/1981 Sở Tài chính Ninh Thuận Thạc sỹ quản lý kinh tế
Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 3 Đợt 2 PM 3 Phòng 13

CVC-302 Đinh Thị Hoài Thanh 02-11-1980 Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh
Thạc sĩ Kinh tế Quản lý 

công

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 3 Đợt 2 PM 3 Phòng 13

CVC-303 Hồ Ngọc Tiên Thanh 02//4/1980
Sở Giao thông vận tải TP. Hồ 

Chí Minh
Thạc sĩ

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 3 Đợt 2 PM 3 Phòng 13

CVC-304 Hoàng Công Thành 07/02/1985
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Ninh Thuận

Thạc sỹ Lâm học, Kỹ sư 

Lâm nghiệp

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 3 Đợt 2 PM 3 Phòng 13

CVC-305 Nguyễn Xuân Thành 16/8/1984
HĐND huyện Ninh Sơn, tỉnh 

Ninh Thuận
Cử nhân Luật

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 3 Đợt 2 PM 3 Phòng 13

CVC-306 Nguyễn Thái Thành 17/01/1983
Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. 

Hồ Chí Minh

Thạc sỹ Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 3 Đợt 2 PM 3 Phòng 13

CVC-307 Huỳnh Thị Hồng Thảo 16/4/1984  Sở Y  tế Ninh Thuận

Đại học Tài chính Ngân 

hàng, thạc sĩ Quản lý 

Kinh tế

Đợt 2 PM 3 Miễn thi Phòng 13
Miễn thi ngoại ngữ - do có

bằng ĐH Ngôn ngữ Anh

CVC-308 Hứa Thương Linh Thảo 31/8/1971
Sở Công Thương TP. Hồ Chí 

Minh
Cử nhân Kinh tế

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 3 Đợt 2 PM 3 Phòng 13

CVC-309 Nguyễn Thị Phương Thảo 26/6/1983 Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh Thạc sĩ Luật Đợt 2 PM 3 Miễn thi Phòng 13
Miễn thi ngoại ngữ - do có

bằng ĐH Ngoại ngữ

CVC-310 Nguyễn Thị Thu Thảo 12-03-1981
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn TP. Hồ Chí Minh

Cử nhân Luật; Cử nhân 

Chính trị chuyên ngành 

Công tác tổ chức

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 3 Đợt 2 PM 3 Phòng 13

CVC-311 Nguyễn Thị Phương Thảo 13/8/1983

Chi cục Thủy lợi, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn TP. Hồ Chí Minh

Thạc sĩ

 Kỹ thuật 
Đợt 2 PM 3 Miễn thi Phòng 13

Miễn thi Ngoại ngữ - có Bằng

ĐH Anh văn

CVC-312 Nguyễn Thị Thảo 19/2/1979 Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh
Cử nhân Hành 

chính
Đợt 2 PM 3 Miễn thi Phòng 13

Miễn thi ngoại ngữ - do có

bằng ĐH Ngoại ngữ

CVC-313 Huỳnh Thị Thu Thắm 05/12/1983
Văn phòng UBND tỉnh Ninh 

Thuận
ĐH Luật học

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 3 Đợt 2 PM 3 Phòng 13

CVC-314 Nguyễn Quang Nam Thắng 20/3/1977
Ủy ban nhân dân Quận 3, TP. 

Hồ Chí Minh
Thạc sĩ  Kinh tế

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 3 Đợt 2 PM 3 Phòng 13

CVC-315 Nguyễn Thi 1981
Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh 

Thuận
ĐHSP môn Toán

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 3 Đợt 2 PM 3 Phòng 13

CVC-316 Nguyễn Thị Thanh Thi 1981
Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh 

Thuận
Thạc sĩ Giáo dục học Đợt 2 PM 3 Miễn thi Phòng 14

Miễn thi ngoại ngữ - do có

bằng ĐH Anh văn.
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CVC-317 Lê Hoàng Thi 14/10/1967
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn TP. Hồ Chí Minh

Cử nhân  

 Luật

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 3 Đợt 2 PM 3 Phòng 14

CVC-318 Tạ Duy Thiện 15/4/1980
Ủy ban nhân dân quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Quản trị kinh 

doanh

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 4 Đợt 2 PM 4 Phòng 14

CVC-319 Nguyễn Thị Tiến Thịnh 12/12/1985
Văn phòng UBND tỉnh Ninh 

Thuận

Thạc sĩ Luật

Đại học Ngôn ngữ Anh
Đợt 2 PM 4 Miễn thi Phòng 14

Miễn thi ngoại ngữ - do có

bằng ĐH Tiếng Anh

CVC-320 Nguyễn Thị Thoa 14/9/1971 Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh BS CKII Quản lý y tế Đợt 2 PM 4 Miễn thi Phòng 14
Miễn thi ngoại ngữ - do có

bằng ĐH Ngoại ngữ

CVC-321 Nguyễn Đức Thông 18/5/1986 Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh Cử nhân Luật
Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 4 Đợt 2 PM 4 Phòng 14

CVC-322 Phan Hữu Thông 05/7/1970
Sở Văn hóa và Thể thao TP. 

Hồ Chí Minh
Cử nhân VHQC

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 4 Đợt 2 PM 4 Phòng 14

CVC-323 Võ Bút Thông 24/12/1975
Ủy ban nhân dân Quận 12, 

TP. Hồ Chí Minh

Đại học Bác sĩ tuyến y tế 

cơ sở, Triết học

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 4 Đợt 2 PM 4 Phòng 14

CVC-324 Võ Thị Mộng Thu 03-06-1974

 Chi cục Thủy sản, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn TP. Hồ Chí Minh

Thạc sĩ  

Nuôi trồng

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 4 Đợt 2 PM 4 Phòng 14

CVC-325 Trần Quang Thu 28/8/1982
Ủy ban về người Việt Nam ở 

nước ngoài, TP. Hồ Chí Minh
Thạc sĩ Đợt 2 PM 4 Miễn thi Phòng 14

Miễn thi ngoại ngữ - do có

bằng ĐH Ngoại ngữ

CVC-326 Võ Thị Mộng Thu 07-09-1979
Ủy ban nhân dân Quận 12, 

TP. Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Kinh tế; Đại học 

Tài chính - Nhà nước, 

Luật

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 4 Đợt 2 PM 4 Phòng 14

CVC-327 Trương Thiết Thụ 01/3/1984
Văn phòng UBND tỉnh Ninh 

Thuận

Kỹ sư quản lý đất đai,

Cử nhân Luật

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 4 Đợt 2 PM 4 Phòng 14

CVC-328 Đặng Gia Thuận 1989
UBND huyện Thuận Nam, 

tỉnh Ninh Thuận
Thạc sĩ. Quản lý xây dựng

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 4 Đợt 2 PM 4 Phòng 14

CVC-329 Ngô Thị Thanh Thủy 20/6/1989
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Ninh Thuận
Cử nhân Kế toán

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 4 Đợt 2 PM 4 Phòng 14

CVC-330 Phan Thị Ngọc Thủy 24/05/1978 Sở Xây dựng Ninh Thuận
Cử nhân Tài chính - Ngân 

hàng

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 4 Đợt 2 PM 4 Phòng 14

CVC-331 Hoàng Thị Thủy 22/11/1973 Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh
Cử nhân Kinh 

tế

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 4 Đợt 2 PM 4 Phòng 14

CVC-332 Trần Thị Như Thủy 05-11-1984 Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh Thạc sĩ Dược
Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 4 Đợt 2 PM 4 Phòng 14

CVC-333 Trương Thị Thanh Thủy 22/10/1972
Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. 

Hồ Chí Minh
Đại học -Cử nhân Luật

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 4 Đợt 2 PM 4 Phòng 14

CVC-334 Lê Thị Thanh Thủy 02/8/1983

Chi cục Bảo vệ môi trường, 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

TP. Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Quản lý môi 

trường

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 4 Đợt 2 PM 4 Phòng 14

CVC-335 Nguyễn Thị Thủy 17/9/1982

Chi cục Bảo vệ môi trường, 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

TP. Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Quản lý môi 

trường

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 4 Đợt 2 PM 4 Phòng 14

Page 18



Đợt thi Phòng thi Đợt thi Phòng thi

NữNam

Ghi chú

Trắc nghiệm

môn KTC

(Buổi sáng ngày 

27/7/2024)

Trắc nghiệm

môn Tiếng Anh

(Buổi chiều ngày 

27/7/2024)

Thi viết môn 

CMNV

(Ngày 

28/7/2024)

SBD Họ và tên

Ngày, tháng năm sinh

Đơn vị, bộ phận đang công 

tác
Trình độ-chuyên ngành

Ngoại 

ngữ 

đăng ký 

thi

Phòng thi

CVC-336 Vũ Thị Ngọc Thủy 02/12/1977
Ủy ban nhân dân Quận 10, 

TP. Hồ Chí Minh
Cử nhân kinh tế

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 4 Đợt 2 PM 4 Phòng 14

CVC-337 Trần Thị Thanh Thủy 22/9/1984
Ủy ban nhân dân Quận 11, 

TP. Hồ Chí Minh
Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 4 Đợt 2 PM 4 Phòng 14

CVC-338 Nguyễn Thị Thúy 12-12-1979
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn TP. Hồ Chí Minh
Cử nhân Luật

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 4 Đợt 2 PM 4 Phòng 14

CVC-339 Nguyễn Thị Diễm Thúy 06/11/1986
Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. 

Hồ Chí Minh
Đại học -Cử nhân Luật

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 4 Đợt 2 PM 4 Phòng 14

CVC-340 Bùi Anh Thư 24/11/1983
UBND huyện Thuận Bắc, tỉnh 

Ninh Thuận

Cử nhân Tài chính - Ngân 

hàng

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 4 Đợt 2 PM 4 Phòng 15

CVC-341 Đào Thị My Thư 05/9/1982
Ủy ban nhân dân quận Gò 

Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Luật

 Cử nhân Chính trị
Đợt 2 PM 4 Miễn thi Phòng 15

Miễn thi ngoại ngữ - do có

bằng ĐH Ngoại ngữ

CVC-342 Nguyễn Đình Thường 21/10/1984
UBND huyện Ninh Phước, 

tỉnh Ninh Thuận

Kỹ sư

Nông học

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 4 Đợt 2 PM 4 Phòng 15

CVC-343 Võ Thị Mỹ Trang 22/5/1977 Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh Kỹ sư xây dựng Đợt 2 PM 4 Miễn thi Phòng 15
Miễn thi ngoại ngữ - do có

bằng ĐH Ngoại ngữ

CVC-344 Nguyễn Thị Hoàng Trang 15/10/1973
Ủy ban nhân dân Quận 4, TP. 

Hồ Chí Minh
Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 4 Đợt 2 PM 4 Phòng 15

CVC-345 Nguyễn Thị Thu Trang 11-11-1984
Ủy ban nhân dân Quận 12, 

TP. Hồ Chí Minh

Đại học Luật, Quản trị 

kinh doanh

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 4 Đợt 2 PM 4 Phòng 15

CVC-346 Võ Ngọc Bích Trâm 07/11/1985 Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh Cử nhân Luật
Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 4 Đợt 2 PM 4 Phòng 15

CVC-347 Hồ Thị Xuân Trầm 25/01/1982
Sở Công Thương TP. Hồ Chí 

Minh

Cử nhân tin học; cử nhân 

kinh tế

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 4 Đợt 2 PM 4 Phòng 15

CVC-348 Đinh Văn Trí 28/10/1979
UBND huyện Ninh Sơn, tỉnh 

Ninh Thuận

Kỹ sư 

Thủy lợi

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 4 Đợt 2 PM 4 Phòng 15

CVC-349 Lê Minh Trí 24/10/1981

Chi cục Chăn nuôi và Thú y, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn TP. Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Thú y
Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 4 Đợt 2 PM 4 Phòng 15

CVC-350 Trương Tiến Triển 07/10/1972
Ủy ban nhân dân huyện Cần 

Giờ, TP. Hồ Chí Minh

Th.sĩ Khoa học giáo dục-

Lý luận và PP dạy học bộ 

môn Giáo dục Chính trị;

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 4 Đợt 2 PM 4 Phòng 15

CVC-351 Nguyễn Thị Quỳnh Triều 18/11/1983
Ủy ban nhân dân Quận 1, TP. 

Hồ Chí Minh

Th.sĩ Luật Hiến pháp và 

Luật Hành chính

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 4 Đợt 2 PM 4 Phòng 15

CVC-352 Trần Ngọc Minh Triệu 31/1/1981
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn TP. Hồ Chí Minh

Thạc sĩ 

Cấp thoát nước
Đợt 2 PM 4 Miễn thi Phòng 15

Miễn thi ngoại ngữ - do có

bằng ĐH Anh văn.

CVC-353 Trương Thị Ngọc Trinh 06/02/1989 Sở Tư pháp Ninh Thuận Cử nhân Luật
Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 5 Đợt 2 PM 5 Phòng 15
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CVC-354 Thái Thị Hồng Trinh 04/11/1979
Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Ninh Thuận

Cử nhân Kinh tế; Cử 

nhân Luật kinh tế

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 5 Đợt 2 PM 5 Phòng 15

CVC-355 Tô Thị Thanh Trúc 10-10-1978 Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh
Cử nhân Công nghệ 

thông tin

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 5 Đợt 2 PM 5 Phòng 15

CVC-356 Lê Bảo Trung 28/4/1978
Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa 

gia đình, Sở Y tế Ninh Thuận

Cử nhân Luật;Cử nhân 

Xã hội học

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 5 Đợt 2 PM 5 Phòng 15

CVC-357 Nguyễn Hữu Trung 27/5/1984 Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh Cử nhân Luật
Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 5 Đợt 2 PM 5 Phòng 15

CVC-358 Phạm Hoài Trung 27/4/1977
Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. 

Hồ Chí Minh

Thạc sỹ- Quản lý Đô thị 

& Công trình

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 5 Đợt 2 PM 5 Phòng 15

CVC-359 Nguyễn Thành Trung 26/5/1976
Ủy ban nhân dân Quận 7, TP. 

Hồ Chí Minh
Thạc sĩ

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 5 Đợt 2 PM 5 Phòng 15

CVC-360 Phan Phi Trung 17/10/1986
Ủy ban nhân dân quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Đại học Luật dân sự

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 5 Đợt 2 PM 5 Phòng 15

CVC-361 Trần Minh Trực 25/12/1967
UBND huyện Thuận Bắc, tỉnh 

Ninh Thuận
Cử nhân Kinh tế

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 5 Đợt 2 PM 5 Phòng 15

CVC-362 Bùi Nhật Trường 14/8/1983
Sở Tài nguyên và Môi trường 

TP. Hồ Chí Minh
Kỹ sư Cấp thoát nước Đợt 2 PM 5 Miễn thi Phòng 15

Miễn thi ngoại ngữ - do có

bằng ĐH Anh văn.

CVC-363 Lâm Quang Trường 5/8/1978
Ủy ban nhân dân Quận 11, 

TP. Hồ Chí Minh

Đại học kiến trúc công 

trình

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 5 Đợt 2 PM 5 Phòng 15

CVC-364 Diệp Thị Bạch Uyên 27/6/1981  Sở Y  tế Ninh Thuận Cử nhân Kinh tế - Luật Đợt 2 PM 5 Miễn thi Phòng 16
Miễn thi ngoại ngữ - do có

bằng ĐH Ngôn ngữ Anh

CVC-365 Trương Lệ Uyên 28/07/1979 Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh Kỹ sư xây dựng
Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 5 Đợt 2 PM 5 Phòng 16

CVC-366 Võ Thị Thu Uyên 18/2/1983 Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh
Thạc sĩ Kỹ thuật; Kỹ sư 

xây dựng

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 5 Đợt 2 PM 5 Phòng 16

CVC-367 Lê Nguyễn Du Uyên 04/7/1980
Sở Giao thông vận tải TP. Hồ 

Chí Minh
Thạc sĩ

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 5 Đợt 2 PM 5 Phòng 16

CVC-368 Nguyễn Đinh Thụy Đỗ Uyên 19/11/1982
Ủy ban nhân dân Quận 11, 

TP. Hồ Chí Minh
Thạc sĩ Giáo dục Tiểu học

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 5 Đợt 2 PM 5 Phòng 16

CVC-369 Trương Thị Văn 1982
Sở Thông tin và Truyền thông 

Ninh Thuận

Cử nhân Quản trị kinh 

doanh

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 5 Đợt 2 PM 5 Phòng 16

CVC-370 Lê Thị Bích Vân 1984
Chi cục An toàn vệ sinh thực 

phẩm, Sở Y tế Ninh Thuận

Thạc sĩ công nghệ thực 

phẩm

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 5 Đợt 2 PM 5 Phòng 16

CVC-371 Trương Thị Tường Vân 1977
Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh 

Thuận
Thạc sĩ Lịch sử VN

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 5 Đợt 2 PM 5 Phòng 16

CVC-372 Trần Thị Mỹ Vân 27-05-2984 Sở Xây dựng Ninh Thuận
Kỹ sư cảnh quan và kỹ 

thuật hoa viên

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 5 Đợt 2 PM 5 Phòng 16

CVC-373 Huỳnh Thu Vân 31/10/1974

Chi cục Bảo vệ môi trường, 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

TP. Hồ Chí Minh

Cử nhân sinh học
Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 5 Đợt 2 PM 5 Phòng 16

CVC-374 Nguyễn Kiều Vân 16/5/1976
Sở Tài nguyên và Môi trường 

TP. Hồ Chí Minh

Th.sĩ KT môi trường, Cử 

nhân Luật, Kỹ sư QLĐĐ

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 5 Đợt 2 PM 5 Phòng 16
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CVC-375 Phan Thị Vi 06/02/1984
Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Ninh Thuận

Th.sĩ quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 5 Đợt 2 PM 5 Phòng 16

CVC-376 Mai Hùng Vĩ 29/12/1977
UBND huyện Bác Ái, tỉnh 

Ninh Thuận
Cử nhân Khoa học

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 5 Đợt 2 PM 5 Phòng 16

CVC-377 Hồ Ngọc Việt 17/11/1980 Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh
Th.sĩ KT xây dựng công 

trình DD và CN

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 5 Đợt 2 PM 5 Phòng 16

CVC-378 Hà Đức Vinh 02/6/1986
Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội Ninh Thuận
Cử nhân Lịch sử

Tiếng 

Anh 
Đợt 2 PM 5 Đợt 2 PM 5 Phòng 16

CVC-379 Nguyễn Kiều Vinh 19/5/1984 Sở Nội vụ Ninh Thuận
ĐH Hành chính, Thạc sĩ 

Chính sách công

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 5 Đợt 2 PM 5 Phòng 16

CVC-380 Vũ Nguyễn Quang Vinh 01-09-1976
Ủy ban nhân dân Quận 1, TP. 

Hồ Chí Minh
Th.sĩ QTKD; Kiến trúc sư Đợt 2 PM 5 Miễn thi Phòng 16

Miễn thi ngoại ngữ - do có

bằng ĐH Ngoại ngữ

CVC-381 Nguyễn Đức Vũ 08-10-1978

Chi cục Thủy lợi, Sở Nông 

nghiệp và PTNT TP. Hồ Chí 

Minh

Th.sĩ Kỹ thuật 

XD công trình thủy
Đợt 2 PM 5 Miễn thi Phòng 16

Miễn thi ngoại ngữ - do có

bằng ĐH Anh văn.

CVC-382 Nguyễn Trần Anh Vũ 15/9/1990 Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh Thạc sĩ Luật
Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 5 Đợt 2 PM 5 Phòng 16

CVC-383 Huỳnh Hoàng Vũ 15/12/1982
Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. 

Hồ Chí Minh

Thạc sỹ Quy hoạch vùng 

và đô thị
Đợt 2 PM 5 Miễn thi Phòng 16

Miễn thi ngoại ngữ - do có

bằng ĐH Anh văn.

CVC-384 Hồ Vũ 04/5/1979
Ủy ban nhân dân Quận 10, 

TP. Hồ Chí Minh
Thạc sĩ Kế toán

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 5 Đợt 2 PM 5 Phòng 16

CVC-385 Quảng Thị An Vy 1978
Sở Thông tin và Truyền thông 

Ninh Thuận
Kỹ sư Điện tử-Viễn thông

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 5 Đợt 2 PM 5 Phòng 16

CVC-386 Đào Thị Như Ý 01/7/1988
Văn phòng UBND tỉnh Ninh 

Thuận
Thạc sĩ Kinh tế PT Đợt 2 PM 5 Miễn thi Phòng 16

Miễn thi ngoại ngữ - do có

bằng ĐH Tiếng Anh

CVC-387 Lưu Thị Yến 22/12/1980
Sở Tài nguyên và Môi trường 

TP. Hồ Chí Minh

Cử nhân QL đất đai, Cử 

nhân Lưu trữ - QTVP

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 5 Đợt 2 PM 5 Phòng 16

II. CÔNG CHỨC ĐĂNG KÝ DỰ THI NÂNG NGẠCH LÊN THANH TRA VIÊN CHÍNH (72 TRƯỜNG HỢP)

TTVC-01 Tạ Duy Ánh 05/6/1967
Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Ninh Thuận
Đại học Thể dục thể thao

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 6 Đợt 2 PM 6 Phòng 17

TTVC-02 Lý Nguyệt Bình 18/3/1985
Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội Ninh Thuận
Đại học Bảo hộ lao động

Tiếng 

Anh 
Đợt 2 PM 6 Đợt 2 PM 6 Phòng 17

TTVC-03 Nguyễn Thành Công 06/2/1986
Sở Tài nguyên và Môi trường 

TP. Hồ Chí Minh
Thạc sĩ Luật Đợt 2 PM 6 Miễn thi Phòng 17

Miễn thi ngoại ngữ - do có

bằng ĐH Anh văn.

TTVC-04 Nguyễn Văn Cường 08-08-1972 Thanh tra TP. Hồ Chí Minh Cử nhân luật
Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 6 Đợt 2 PM 6 Phòng 17

TTVC-05 Nguyễn Văn Chuyển 06/4/1980
Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch

Thạc sĩ chuyên ngành 

Giáo dục học
Đợt 2 PM 6 Miễn thi Phòng 17

Miễn thi ngoại ngữ do - có

bằng ĐH Ngôn ngữ Anh

TTVC-06 Phan Trí Dũng 08/8/1978 Thanh tra TP. Hồ Chí Minh

Cử nhân kinh tế; Cử nhân 

luật; cử nhân ngôn ngữ 

anh, Thạc sĩ luật

Đợt 2 PM 6 Miễn thi Phòng 17
Miễn thi ngoại ngữ - do có

bằng ĐH Anh văn.

TTVC-07 Ngô Anh Duy 08/10/1981 Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh Thạc sĩ
Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 6 Đợt 2 PM 6 Phòng 17
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TTVC-08 Lê Lương Dự 05/01/1976
Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Ninh Thuận
ĐH Ngữ văn

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 6 Đợt 2 PM 6 Phòng 17

TTVC-09 Bùi Thị Trúc Giang 25/12/1980
Sở Tài nguyên và Môi trường 

TP. Hồ Chí Minh
Thạc sĩ Quản lý TNMT

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 6 Đợt 2 PM 6 Phòng 17

TTVC-10 Nguyễn Bằng Giang 03-12-1976 Thanh tra TP. Hồ Chí Minh Kỹ sư xây dựng
Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 6 Đợt 2 PM 6 Phòng 17

TTVC-11 Trần Thị Mỹ Hạnh 19-10-1985 Thanh tra tỉnh Khánh Hoà 
Cử nhân Kế toán - Kiểm 

toán 

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 6 Đợt 2 PM 6 Phòng 17

TTVC-12 Phạm Thị Thu Hằng 24/8/1981 Thanh tra TP. Hồ Chí Minh
Cử nhân kế toán - kiểm 

toán

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 6 Đợt 2 PM 6 Phòng 17

TTVC-13 Lê Thị Thu Hằng 13/8/1984
Ủy ban nhân dân quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Thạc sĩ Luật học

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 6 Đợt 2 PM 6 Phòng 17

TTVC-14 Trương Thanh Hậu 1971
Sở Giao thông Vận tải Ninh 

Thuận
Đại học Luật

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 6 Đợt 2 PM 6 Phòng 17

TTVC-15 Nguyễn Quốc Hiệp 03/07/1972
Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch

Đại học chuyên ngành 

Kinh tế hành chính

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 6 Đợt 2 PM 6 Phòng 17

TTVC-16 Nguyễn Văn Hiếu 1981
Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh 

Thuận
ĐHSP Ngữ văn; ĐH Luật

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 6 Đợt 2 PM 6 Phòng 17

TTVC-17 Huỳnh Văn Hoan 10-11-1983 Thanh tra TP. Hồ Chí Minh Cử nhân kinh tế
Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 6 Đợt 2 PM 6 Phòng 17

TTVC-18 Lê Hùng 1977
Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh 

Thuận

ĐHSP Kỹ thuật công 

nghiệp

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 6 Đợt 2 PM 6 Phòng 17

TTVC-19 Nguyễn Văn Hưng 17/3/1980 Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh Cử nhân Đợt 2 PM 6 Miễn thi Phòng 17
Miễn thi ngoại ngữ - do có

bằng ĐH Anh văn.

TTVC-20 Lê Quốc Hưng 17/2/1971 Thanh tra TP. Hồ Chí Minh Cử nhân kinh tế
Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 6 Đợt 2 PM 6 Phòng 17

TTVC-21 Lê Thị Song Hỷ 08-10-1980
Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. 

Hồ Chí Minh
Cử nhân Luật Đợt 2 PM 6 Miễn thi Phòng 17

Miễn thi ngoại ngữ - do có

bằng ĐH Anh văn.

TTVC-22 Lê Duy Kỳ 04/3/1969
Sở Tài nguyên và Môi trường 

TP. Hồ Chí Minh
Cử nhân Luật

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 6 Đợt 2 PM 6 Phòng 17

TTVC-23 Nguyễn Xuân Khải 10-10-1983 Thanh tra tỉnh Khánh Hoà Cử nhân Kế toán
Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 6 Đợt 2 PM 6 Phòng 17

TTVC-24 Nguyễn Thế Khang 29/4/1976
Ủy ban nhân dân Quận 10, 

TP. Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Quản trị kinh 

doanh; Cử nhân Luật; Cử 

nhân kinh tế

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 6 Đợt 2 PM 6 Phòng 17

TTVC-25 Đặng Vũ Bảo Khanh 16/4/1984
Sở Tài nguyên và Môi trường 

TP. Hồ Chí Minh
Thạc sĩ Quản lý TNMT

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 6 Đợt 2 PM 6 Phòng 18

TTVC-26 Nguyễn Thị Khánh 30/8/1975
Ủy ban nhân dân Quận 6, TP. 

Hồ Chí Minh
Thạc sĩ Luật học

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 6 Đợt 2 PM 6 Phòng 18

TTVC-27 Nguyễn Huỳnh Lâm 15-02-1979 Thanh tra tỉnh Khánh Hòa
Kỹ sư GTVT, Kỹ sư xây 

dựng

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 6 Đợt 2 PM 6 Phòng 18

TTVC-28 Trần Tố Linh 15/9/1979 Thanh tra TP. Hồ Chí Minh Kỹ sư xây dựng
Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 6 Đợt 2 PM 6 Phòng 18
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Ngoại 

ngữ 

đăng ký 

thi

Phòng thi

TTVC-29 Lại Thị Mộng Linh 06-12-1982
Ủy ban nhân dân huyện Bình 

Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Quản lý công; Cử 

nhân Luật

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 6 Đợt 2 PM 6 Phòng 18

TTVC-30 Khổng Thị Thùy Linh 25-08-1988 Thanh tra tỉnh Khánh Hòa Cử nhân Luật
Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 6 Đợt 2 PM 6 Phòng 18

TTVC-31 Nguyễn Thị Kim Linh 10-11-1982 Thanh tra tỉnh Khánh Hoà 
Cử nhân Luật kinh tế, cử 

nhân kế toán

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 6 Đợt 2 PM 6 Phòng 18

TTVC-32 Ngô Xuân Long 07-09-1979 Thanh tra tỉnh Khánh Hòa

Thạc sĩ Quản lý kinh tế; 

Cử nhân Tài chính kế 

toán; Cử nhân Luật

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 6 Đợt 2 PM 6 Phòng 18

TTVC-33 Hồ Minh Lợi 01/01/1975
Sở Tài nguyên và Môi trường 

TP. Hồ Chí Minh
Cử nhân Luật

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 6 Đợt 2 PM 6 Phòng 18

TTVC-34 Võ Thành Luân 13-07-1984 Thanh tra tỉnh Khánh Hòa

Đại học Giao thông vận 

tải; Thạc sĩ Quản lý xây 

dựng

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 6 Đợt 2 PM 6 Phòng 18

TTVC-35 Hồ Thị Thanh Mai 19/10/1978 Thanh tra tỉnh Khánh Hòa
Đại học kế toán;

Thạc sĩ kinh tế
Đợt 2 PM 6 Miễn thi Phòng 18

Miễn thi ngoại ngữ - do có

bằng ĐH Anh văn.

TTVC-36 Lý Minh Mẫn 09/8/1989
Sở Văn hóa và Thể thao TP. 

Hồ Chí Minh
Cử nhân Luật

Tiếng 

Anh
Đợt 2 PM 6 Đợt 2 PM 6 Phòng 18

TTVC-37 Dương Thị Mỹ 23/2/1978
Ủy ban nhân dân huyện Hóc 

Môn, TP. Hồ Chí Minh
Cử nhân Luật, Triết học

Tiếng 

Anh
Đợt 3 PM 6 Đợt 3 PM 6 Phòng 18

TTVC-38 Trương Công Nam 05-01-1979 Sở xây dựng TP. Hồ Chí Minh Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng  
Tiếng 

Anh
Đợt 3 PM 6 Đợt 3 PM 6 Phòng 18

TTVC-39 Võ Thái Nguyên 20-02-1975 Thanh tra tỉnh Khánh Hòa Cử nhân Kinh tế
Tiếng 

Anh
Đợt 3 PM 6 Đợt 3 PM 6 Phòng 18

TTVC-40 Mông Quỳnh Như 25-05-1977 Thanh tra tỉnh Khánh Hòa
Cử nhân Tin học, Cử 

nhân Kinh tế

Tiếng 

Anh
Đợt 3 PM 6 Đợt 3 PM 6 Phòng 18

TTVC-41 Hoàng Thị Lê Như 25-05-1986 Thanh tra tỉnh Khánh Hoà Cử nhân Kế toán
Tiếng 

Anh
Đợt 3 PM 6 Đợt 3 PM 6 Phòng 18

TTVC-42 Nguyễn Đức Phong 26/11/1976
Ủy ban nhân dân quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Thạc sĩ 

Xây dựng Đảng và Chính 

quyền NN

Tiếng 

Anh
Đợt 3 PM 6 Đợt 3 PM 6 Phòng 18

TTVC-43 Lê Đình Phú 1980
Sở Giao thông Vận tải Ninh 

Thuận
Thạc sĩ Luật Kinh tế

Tiếng 

Anh
Đợt 3 PM 6 Đợt 3 PM 6 Phòng 18

TTVC-44 Nguyễn Nam Phùng 08-12-1984 Sở xây dựng TP. Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Kỹ thuật xây 

dựng công trình dân dụng 

và công nghiệp

Tiếng 

Anh
Đợt 3 PM 6 Đợt 3 PM 6 Phòng 18

TTVC-45 Phạm Thị Thanh Phương 01-08-1983 Thanh tra tỉnh Khánh Hòa
Cử nhân Luật; Thạc sỹ 

Luật

Tiếng 

Anh
Đợt 3 PM 6 Đợt 3 PM 6 Phòng 18

TTVC-46 Trịnh Nguyễn Thanh Phương 30/10/1984 Sở xây dựng TP. Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Kỹ thuật xây 

dựng công trình dân dụng 

và công nghiệp

Tiếng 

Anh
Đợt 3 PM 6 Đợt 3 PM 6 Phòng 18

TTVC-47 Thân Đức Huỳnh Phương 27/3/1982 Thanh tra TP. Hồ Chí Minh
Kỹ sư tin học; cử nhân 

luật; Thạc sĩ luật kinh tế
Đợt 3 PM 6 Miễn thi Phòng 18

Miễn thi ngoại ngữ - do có

bằng ĐH Anh văn.
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ngữ 

đăng ký 

thi

Phòng thi

TTVC-48 Trần Thị Phương 20/12/1977
Sở Tài nguyên và Môi trường 

Điện Biên

Đại học Luật ngành Tư 

pháp - Hành chính
Đợt 3 PM 6 Miễn thi Phòng 18

Chứng chỉ tiếng dân tộc tiếng

Mông công tác vùng dân tộc

thiểu số

TTVC-49 Đoàn Đức Phượng 1978 Thanh tra tỉnh Ninh Thuận Cử nhân Kinh tế
Tiếng 

Anh
Đợt 3 PM 6 Đợt 3 PM 6 Phòng 19

TTVC-50 Trần Thị Xuân Phượng 20/01/1976 Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh BS CKII Răng Hàm Mặt Đợt 3 PM 6 Miễn thi Phòng 19
Miễn thi ngoại ngữ - do có

bằng ĐH Ngoại ngữ

TTVC-51 Lê Thành Quốc 19/9/1976
Ủy ban nhân dân Quận 3, TP. 

Hồ Chí Minh
Cử nhân Hành chính

Tiếng 

Anh
Đợt 3 PM 6 Đợt 3 PM 6 Phòng 19

TTVC-52 Phan Vũ Quyên 25/3/1984
Sở Tài nguyên và Môi trường 

Ninh Thuận

Cử nhân Khoa học Môi 

trường

Tiếng 

Anh
Đợt 3 PM 6 Đợt 3 PM 6 Phòng 19

TTVC-53 Trần Quang Sơn 09/3/1972 Sở Y tế Ninh Thuận
Chuyên khoa cấp I Nội 

khoa

Tiếng 

Anh
Đợt 3 PM 6 Đợt 3 PM 6 Phòng 19

TTVC-54 Phan Hồng Sơn 29/3/1971 Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh
Thạc sĩ Khoa học máy 

tính; Cử nhân Luật
Đợt 3 PM 6 Miễn thi Phòng 19 Miễn do học tại nước ngoài

TTVC-55 Trần Minh Tuấn 10-12-1985 Thanh tra TP. Hồ Chí Minh Kỹ sư xây dựng
Tiếng 

Anh
Đợt 3 PM 6 Đợt 3 PM 6 Phòng 19

TTVC-56 Nguyễn Lâm Tùng 12/01/1972 Thanh tra tỉnh Điện Biên
Đại học, chuyên ngành 

QTKD

Tiếng 

Anh
Đợt 3 PM 6 Đợt 3 PM 6 Phòng 19

TTVC-57 Nguyễn Thị Minh Tuyền 10-06-1987 Thanh tra tỉnh Khánh Hoà 
Cử nhân Luật, Cử nhân 

QTKD

Tiếng 

Anh
Đợt 3 PM 6 Đợt 3 PM 6 Phòng 19

TTVC-58 Huỳnh Minh Tự 1982 Thanh tra tỉnh Ninh Thuận Đại học Quản lý đất đai
Tiếng 

Anh
Đợt 3 PM 6 Đợt 3 PM 6 Phòng 19

TTVC-59 Trần Ng.Thị Phương Thanh 1985 Thanh tra tỉnh Ninh Thuận Cử nhân Kinh tế
Tiếng 

Anh
Đợt 3 PM 6 Đợt 3 PM 6 Phòng 19

TTVC-60 Đỗ Hoàng Thanh 31/01/1980
Ủy ban nhân dân Quận 6, TP. 

Hồ Chí Minh
Thạc sĩ Luật

Tiếng 

Anh
Đợt 3 PM 6 Đợt 3 PM 6 Phòng 19

TTVC-61 Nguyễn Công Thành 26/7/1977 Thanh tra TP. Hồ Chí Minh Cử nhân luật
Tiếng 

Anh
Đợt 3 PM 6 Đợt 3 PM 6 Phòng 19

TTVC-62 Nguyễn Thị Hồng Thảo 18-02-1978 Thanh tra tỉnh Khánh Hòa Cử nhân kế toán
Tiếng 

Anh
Đợt 3 PM 6 Đợt 3 PM 6 Phòng 19

TTVC-63 Trần Hữu Thảo 15/9/1975 Thanh tra TP. Hồ Chí Minh Cử nhân luật
Tiếng 

Anh
Đợt 3 PM 6 Đợt 3 PM 6 Phòng 19

TTVC-64 Phạm Thị Phương Thảo 11-11-1977 Thanh tra TP. Hồ Chí Minh Cử nhân luật Đợt 3 PM 6 Miễn thi Phòng 19
Miễn thi ngoại ngữ - do có

bằng ĐH Ngoại ngữ

TTVC-65 Lê Sỹ Thắng 15/11/1978
UBND huyện Ninh Sơn, tỉnh 

Ninh Thuận
Cử nhân Luật

Tiếng 

Anh
Đợt 3 PM 6 Đợt 3 PM 6 Phòng 19

TTVC-66 Nguyễn Ngọc Thắng 03/12/1981 Thanh tra TP. Hồ Chí Minh Cử nhân luật
Tiếng 

Anh
Đợt 3 PM 6 Đợt 3 PM 6 Phòng 19

TTVC-67 Nguyễn Anh Thơ 25/8/1981 Thanh tra TP. Hồ Chí Minh Cử nhân luật
Tiếng 

Anh
Đợt 3 PM 6 Đợt 3 PM 6 Phòng 19

TTVC-68 Nguyễn Tố Trinh 1985 Thanh tra tỉnh Ninh Thuận
Cử nhân Kinh tế; Cử 

nhân Ngôn ngữ Anh
Đợt 3 PM 6 Miễn thi Phòng 19

Miễn thi ngoại ngữ - do có

bằng ĐH Ngôn ngữ Anh.

TTVC-69 Nguyễn Đức Trung 14/01/1982
Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch

Đại học chuyên ngành 

Thanh tra
Đợt 3 PM 6 Miễn thi Phòng 19

Miễn thi ngoại ngữ - do có

bằng ĐH Ngôn ngữ Anh

Page 24



Đợt thi Phòng thi Đợt thi Phòng thi

NữNam

Ghi chú

Trắc nghiệm

môn KTC

(Buổi sáng ngày 

27/7/2024)

Trắc nghiệm

môn Tiếng Anh

(Buổi chiều ngày 

27/7/2024)

Thi viết môn 

CMNV

(Ngày 

28/7/2024)

SBD Họ và tên

Ngày, tháng năm sinh

Đơn vị, bộ phận đang công 

tác
Trình độ-chuyên ngành

Ngoại 

ngữ 

đăng ký 

thi

Phòng thi

TTVC-70 Trần Thị Thu Vân 15/10/1975 Thanh tra TP. Hồ Chí Minh Cử nhân kinh tế
Tiếng 

Anh
Đợt 3 PM 6 Đợt 3 PM 6 Phòng 19

TTVC-71 Nguyễn Thanh Vân 17/02/1981 Thanh tra TP. Hồ Chí Minh Cử nhân kinh tế Đợt 3 PM 6 Miễn thi Phòng 19
Miễn thi ngoại ngữ - do có

bằng ĐH Ngoại ngữ

TTVC-72 Trần Thị Thúy Vy 07/5/1987
Sở Giao thông Vận tải Ninh 

Thuận
Cử nhân Luật

Tiếng 

Anh
Đợt 3 PM 6 Đợt 3 PM 6 Phòng 19

TỔNG CỘNG (A + B): 459 trường hợp (bao gồm: 387 công chức đăng ký dự thi nâng ngạch lên Chuyên viên chính và 72 công chức đăng ký dự thi nâng ngạch lên Thanh tra viên chính).
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